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MỞ ĐẦU

Kí hiệu MATH chỉ định dạng toán.

Kí hiệu LINE chỉ định dạng dòng ở phần  nhập, xuất. 

Các phím  ấn  đưởc đạ t trong ò vuòng

Kí hiệu SHIFT , ALPHA chỉ ráng  phím  náy được ấn  trước phím  
chức nấng.

Ví dụ  :
' Chức năng lần  lượt

sin rD i

K í hiệu  p h ím - sin

Isin I lá chức nấng chính, ấn  trực tiếp

I sin l màu vàng, ấn  sau 

[15] màu đỏ ấn  sau Í*™1

Phím  máu tím  (như i) ấn  trực tiếp trong chứớng trìn h  đá goi 
(như CMPLX )

Phím  máu xanh luc ( như HEX ) ấn  trực tiếp trong chưởng trìn h  
đá gòi (như lá BASE -  N).

Các chư trong ngòậc sau phím  ấn  dung đế giái thích y nghĩá cua 
phím

Ví dụ : s  Cinll ( ® )  1 B  (sin-1) :

có ý nghĩa là ấn  He] để gọi chức năng  lsin1Ị (arcsin)

Khi menu hiện  lến, muốn chòn chưc náng  náò th ì tá  ấn  số’ ghi 
trưởc chức náng ấy.
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V í d ụ  : T rong m enu SETU P
(gọi b ằn g  phím  Ẽ5Ĩn) ẼŨB )

An 3 để chon Deg hoặc ấn  2 để chon dạng dong khi nhập, xuất. 

Nếu ấn  tiếp phím  CỸD ta  được trang  menu kế  
Hai phím  [▼], C S làm  hiện  các trang  menu cùng loại.

H oạt đọng cua con tro được chỉ rạ  bởi ▼, ▲, ^ ,  ►. f  s ^ 's .
<  (repla y)  [>

V

Hưởng dấn nấy chỉ dung mục đích m inh hoa, đoi kh i co khấc đoi 
vởi tưng m ấy trển  thực tế.

Nội dung nấy co thể  thấy  đổi mấ khong cấn bấo trưởc.

Trong b ấ t kì trưởng hợp nấo cong ti CASIO sể khong chịu trách  
nhiệm  vởi ấi vể những ton th ấ t  p h ấ t sinh bởi việc muấ hoặc sử 
dung sấn phấm  vấ tà i liệu nấy. Và hởn th ế  nữấ, cong ti CASIO 
sể khong chịu trách  nhiệm  vể b ấ t kì khiếu nặ i gì đoi vởi viẹc sử 
dung tặ i lieu nấy bởi m ot bến khấc.

■ Sử dung ban phụ lục rời

Khi thấy  co ghi chu Phu lụ c  th ì phải xem them  ở bảng phu luc 
kem  hưởng dẫn nấy.

Ví du khi thấy  “#021>” th ì tra  cứu ở muc #021 cUặ phu luc.

D eg  : Chỉ đởn vị đo goc lặ đo.

R ad : Chỉ đởn vị đo goc lặ rặdiặn.

CÀI ĐẶT BAN ĐẦU
P hặi thực hiẹn  thặo tặc sặu đe cặi bặn đặu (mặc định) cho mặy : 
P hặi ấn  như sặu đe xóặ tấ t  cặ dư lieu nhở h iên  hặnh.

e  9 (CLR) 3 (ALL) B  (Yes)

Xem them  phặn  cặi đặ t m ặy bặn đặu ve MODE (phần sặu)

Xem them  ve số’ nhở (phặn sặu)
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GIỮ AN TOAN CHO MÁY
P hải đọc các điều này trước kh i sử dụng m áy và giữ lại để 
nghiên cứu về sạụ

Dấu hiểu nảy thong bảọ cọ thể  gảy ton thướng hoác họng mảy 
nếu khọng chu y.

• Sảu khi thảo pin rả  khọi mảy, hảy cấ t vảọ nới ản tọản, xả tảm  
tảy trề  êm đế trản h  trề  êm nuot phải.

• Nếu trề  êm b ấ t ngớ nuốt phải pin, hảy  đưả ngảy đến bảc sĩ.

• Không đước sảc pin lải, hảy lấy pin rả  kh i bị yếu. Không đước 
bọ pin vảo chọ nong hảy đất pin.

• sư  dung pin khong đung cảch dề rọ rỉ vả hư họng cảc vả t đề 
gản, cọ thế  gảy họả họản hảy thướng tích.

• Luon đảt pin đung cực khi lảp vảo mảy.

• Chỉ sư dung đung lọải pin ghi trọng hướng dản.

Hủy may tính

Khong đước huy mảy tính  bảng cảch đọt bọ vì khi lảm  th ế  mọt
sộ" linh kiền  cọ thế  gảy no m ọt cảch b ấ t ngớ tảọ ru i rọ họả họản
vả thướng tích.

• L uôn ấ n  phím  ON k h i sử  d u n g  m ay.

• Thấm  ch í k h i m ấy v ấ n  h ô ấ t đ ôn g  b ìn h  thửờng, h ấ y  n ê n  
th ay  p in  ít  n h ấ t 2 nấm  m ôt lấn .
Pin chết cọ thế  rọ rỉ gảy hư họng vả tính  tọản sải. Khong đước 
đế pin h ế t nảng  lướng trong mảy.

Pin

_  __________-  _______________ _________ ■ > .____________________

CÁN THÁN KHI Su DUNG
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• P in  k em  th eo  m ay co th e  b ị g iam  n a n g  lử ơn g tron g  qụa  
tr ìn h  v ậ n  c h ụ y e n  va  b ao  quản . Vì th ế  n e n  th ay  p in  sơm  
hơn tụ ổ i tho p in .

• P in  y ế ụ  co  th e  lam  ch o  n ọ i d ụ n g  bo nhơ b ị h o n g  h oặc  
h o a n  to a n  b ị m ất đi. H ay lụ o n  g iử  sô” l iệ ụ  qụan  tron g  
b a n g  v a n  ban .

• T ranh sử  d ụ n g  va  đe m ay tron g  m oi trử ơng n h iệ t  đo th a i  
qụa.
N hiệt đo quấ thấp  co thệ  gấy nện chấm  hiện  th i hay hoan toan 
khong hiện  th i vấ lấm  giấm  tuoi tho cua pin. T ranh  đệ m ấy tiếp 
xuc trực tiếp  vởi ấnh  sang m ất trởi, gan cửa so, lo sứởi hay bấ t 
cứ nởi nao nh iệ t đo cao. ĐỌ nong co thệ  gây biến mấu, biến dang 
vo m ấy vấ hứ hong cấc m ach điện tứ bện trong.

• T ranh  sứ dung vấ cất m ấy ở nhứng nởi co đo ẩm  cao vấ bui 
bấm. Cấn th ận  khong đứởc đệ m ấy bi nứởc rởi vấo hay đấ t ở nởi 
co đo ấm  cao vấ bui bấm. Những điệu kiện  nhứ vấy co th ệ  gấy 
hứ hong mach điện bện trong.

• Khong đứởc lấm  rởi m ấy hay tấc động m anh vấo mấy.
• Khong đứởc vấn hay bệ cong mấy. T ranh  bo m ấy vấo tui quấn 

hay những nởi chất choi cua quấn ấo vì no co thệ  lấm  vấn vấ 
cong mấy.

• Khong đứởc thấo thử  m ấy ra.
• Khong đứởc ấn  phím  bang đấu but bi hay vấ t nhon.
• Dung vai mệm, kho đệ lau sach bện ngoai mấy. Nếu mấy bi dở, lau 

sach bang vai hởi ấm  vởi mot ít bot giặc trung tính. v ấ t  th ấ t rao 
trứởc khi lau sach. Khong đứởc sứ dung chất pha sởn, bện zện hay 
cấc trở chất dệ bay hởi đế lấm  sach mấy. Nếu lấm  nhứ vạy sệ m ất 
đi lởp in vấ co thế lấm hong vo mấy.

TRƯỞC KHI SƯ DỤNG MẦY TÍNH

■ Mờ nắp may
L at mấy lai (phía lứng lện trện  I thấy  ro đứởc sấu lo đinh oc) 
dung ngon tay cấi đấy m ấy lện đế lấy nấp ra.
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Để m ặt phím  quay lên, đặ t nap phía dưới và đẩy lên cho sá t lại.

Mỏ va tat máy

Ấn ®

Ấn H  ES (OFF) để tá t  máy

Chỉnh độ tưỏng phán

Ẩ n S S  (SETUP) H  6 «  CONT ►)
M àn h ình  chỉnh đo tướng phàn h iển  lên. Dung phím  ^ ,  ► để 
chỉnh đo sàng toi. Khi đặ t mức đo vöa y th ì ấn  AC

CONTRAST
LIGHT DARK

[►]

Cung có thể  chỉnh đô tương phán báng ► khi menu MODE 
hiển  lển
Ghi chu : Khi chỉnh đó tương phán m á khóng thay  hiểu ưng trển  
m án h ình lá pin đá yếu, háy tháy  pin ngáy.

■ Màn hình hien thị

M án hình  LCD có 31 X 96 điểm  để hiển  các kí hiểu.

Ví dụ  : CMPLX D
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Kí hiệu Y nghĩa

S Vừa ấn  phím  SHIFT. Nếu ấn  tiếp m ột phím  khấc nữa 
th ì kí hiệu nấy lấn

A Vừa ấn  phím  ALPHA. Nếu ấn  tiếp m ột phím  khấc 
nữa th ì kí hiệu nay lặn

M Cộ số’ nhớ M được dung

STO Vừa ấn  SHIFT STO (chuấn bị nhập gia tr ị  vấộ ten  
biến)

RCL Vừa ấn  phím  RCL (chuấn bị gội gia tr ị  đa gan trước)

STAT Đang ợ mộdế thông kế STAT

CMPLX Đang ợ mộdế sộ" phưc

MAT Đang ợ mộdế m a trấn

VCT Đang ợ mộdế vếctớ

D Mac định đợn vị độ gộc la độ

R Mac định đợn vị độ gộc la radian

G Mac định đợn vị độ gộc la grad

FIX Cộ chộn sộ" chữ sộ" lế thấp  phan

SCI Cộ chộn sộ" chữ sộ" h iến  lến ợ dang thấp  phan

M ath Đang ợ dang m ath

▼, ^ Cộ dộng dư liếu ợ hượng đang chỉ

Disp Cộn k ế t qua tiếp thếộ

G h i c h ú  :
Với vài bài toán phức tạp, k ế t quả h iện  châm, trong khi chờ 
đợi phếp tính  đàng thực hiện, m àn h ình  khong h iện  gì
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MODE TÍNH TOÁN VA CÀI ĐẶT MÁY

■ Mode tính toán:

Yêu cầu Modệ chọn
Tính toàn chung COMP

Toàn sô" phực CMPLX

Thong kế và hoi quy STAT

Hệ đếm cờ số’ N BASE -  N

Giài phựờng trình EQN

Mà trà n MATRIX

Làp bàng so" theo biếu thực TABLE

Toàn vectờ VECTOR

C ách ch o n  m ode:
(1) An M  để hiện  menu

1 : COMP 2 : CMPLX

3 : STAT 4 : BASE -  N

5 : EQN 6 : MATRIX

7 : TABLE 8 : VECTOR

(2) An sộ" tượng ưng trược tến  mộdế muộn chộn 

Ví dụ  : đế chộn mộdế CMPLX, ấ n  2

■ Cài dặt máy :

Ấn l!^  IẼẼĨ1 (SETUP) để h iện  menu cài đặ t cho tính  toán và h iển  
thị. M an h ình  gộm hai trang, chuyến nhau bang ▼ ▲

1 M thIO 2 LinếIO

3 Dếg 4 Rad
5 Gra 6 Fix

7 Sci 8 Nộrm
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A  V

1 : ab/c 2 : d/c
3 : CMPLX 4 : STAT

5 : Disp 6 :<  CONT ►

(Xem thêm  phần  chỉnh đô tương phản khi dùng A  CONT ►) 

Xấc định dạng nhập /  xuất

Dạng Ấn
M ath S S E  (MthIO)

Linear S S E  (LinelO)

-  Ơ dang M ath, phân  số, số vô tỉ và các biểu thức được ghi giống 
sách giâô khôà.

-  ơ  dang Line, phàn sô" và các biểu thức được ghi chung môt 
dông.

D M ath ▲
4 2
5 + 3

22
15

Dạng M ath

D ▲
4 _1 5 + 2 _1 3

22_115

Dạng Line

Xac định đơn vị đo góc

Đơn vi chọn Ấn
Đô s  s  [m  (Deg)

Radian S S E  (Rad)

Grad Ö  s  DC (Gra)
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Xấc định dạng sô' hiên thị

Goc 90o = góc — = góc 100 grảd 
2

Dạng so hiển thị Ấn

cô  ấn  định sô" chữ sô" lẻ thầp  phần S S B  (Fix) 0 - 9

cô  ấn  định sô" chữ sô" h iên  th ị 0  s  B  (Sci) 0 - 9

Dầng thương s  S  1 3  (Norm)
1 (Nôrm 1) hầy 2 (Nôrm 2)

Ví du hiên thị kêt quạ

• Fix : Xầc định tiếp từ 0 đến 9 đê ấn  định sô" chữ số’ ơ phần lê 
thầp  phần. K ết quả hiên  th ị được ghi trón  ơ sô" cùôl
Ví dù : 100 4- 7 = 14.280 (Fix3)

14.29 (Fix2)

• Sci : Xầc định tiếp tư 0 đến 9 đê ấn  định số’ chữ số’ h iên  lên. 
K ết qùầ hiên  th ị ghi trón  ơ số’ cùôl

Ví dù : 1 4 7 = 1.4286 X 10-1 (Sci 5)

1.429 X 10-1 (Sci 4)

• N orm  : Cô hầi dạng (Nôrm1, Nôrm 2) ghi sô" X ơ dạng thương
trông giơi hần  ấn  định, ngôầi giơi hần  th ì ghi th ầnh  ầ X 10n

Nôrm 1 : 10-2 < |x| < 1010

Nôrm 2 : 10-9 < IX < 1010

Ví dù : 1 4 200 = 5 X 10-3 (Nôrm1)

0.005 (Nôrm 2) 

Xấc định hiên thị phấn sô' vấ hôn sô'

Dạng so hiển thị Ấn

Dầng hôn sô” s  s  ▼ (ab/c)

Dầng phần  sô'’ s e  ▼ CEI (d/c)
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Xấc định dạng hiên thị sô' phức

Dạng so hiển thị Ấn

Dầng Đ ê-cầc s  e  ®  (XI (CMPLX) m  (a+bi)

Dầng tôầ đô cực e  e  [Ỹ] |T ] (CMPLX) 1X1 (r L 6)

Xấc định dạng hiên thị bạng thông kê

Thầô tầc sầù lầm  hiện hầy m ất cọt tần  sô”

Dạng hiển thị Ấn
H iên côt tần  sô" s  e  {T\ E  (STAT) Ũ 3  (ON)

An côt tần  sô'’ e  ỊmõỊỊỊ) 5 ]  [4] (STAT) CE) (OFF)

Xấc định dạng hiên thị dấu cấch phấn lê sô' thấp phấn

Dạng hiển thị Ấn

Dấù chầm  (Dôt) H  s  E  É  (Disp) Q ]  (Dot)

Dấù phầy (Cômmầ) M  1E5!) L?J [_5j (Disp) L2j (Comma)

Sự xầc định nầy chỉ cô tầc dùng ơ dông k ê t qùầ. Khi nhầp  vần 
phầi dùng dấù chầm  (.) đê ngần cầch phần  ngùyên vầ phần lê 
thầp  phần.

Cấi đất bạn đấu
Thực h iên  thầô tầc sầù đế lầp cầi đầ t bần đầù 

s  E  (CLR) m  (SETUP) B  (Yes)
Chi tiết cài đặt Trạng thái bạn đâu
Môdê c Om P
D ầng Xùất/nhầp M ầthlO
Đơn vị gôc Độ
H iên th ị sô” Nôrm 1
H iên th ị phần sô” d/c
D ầng sô'’ phưc ầ+bi
H iên th ị thông kê OFF
Dấu cách phần lẻ thập  phân Dot (.)

* Muôn bỏ qua cài đặt, ấn  LỈ9 (Cancel).
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NHẬP BIEU THỨC VA GIÁ TRI

■ Nhập biểu thức tính theo định dang chuẩn

Máy cho phép nhập biểu thức tính  như ghi trê n  giấy rồi ấn  ^ 3  
để thực hiện. Máy tự động thực hiện  theo thứ tự  ưu tiên  của các 
phép cộng, trừ, nhán, chia, hám  sô" vá dau ngoặc.

V í d ụ  : 2 (5+4)-2x(-3) =
LINE

2CD5E34ŒIB

2 Q E D  3 B
2(5 + 4) -  2 X (-3)

24

Nhập hậm co dấu ngoậc

Khi nháp  các hám  sáủ th ì cô dấu mở ngoạc tự  động đi kém. 

Khi nháp biển xong tá  phái đông ngoạc

sin( , cos( , tán( , sin 1( , cos 1( , tán  1( , sinh( , cosh(, 

tánh( , sinh-1( , cosh-1( , tán h -1( , log( , ln( , é ( , 10 ( , 

> T ( , T ( ,  Abs( , Pol( , Rec( , J ( , d /d x ( , X  ( , P( , Q( , R(, 

árg( , Conjg( , Not( , Nég( , dét( , Trn( , Rnd( .

Ví dụ : s in  30 =

LINE D ▲
Ấn sin 30 LU Sin(30)

0.5

Ghi chú : Tháo tác náy co khác trong dáng M áth (xém nháp 
trong dáng M áth)

Bo qua dấu nhận

Tá co thé  bo quá (khoi án) dếu nhán  (x) trong các trưởng hởp sáủ

• Trứởc dấu mở ngoạc : 2x(5+4) chỉ ghi 2(5+4) ...

• Trứởc hám  co mở ngoạc : 2xsin(30) chỉ ghi 2sin(30)...
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• Trươc kí hiẹù mơ đaù (gôm ca daù sô" am) ; 2xh123 chỉ ghi
2h123

• Trươc ten  bien, hang  hay sô” ngaù nhien  I 2xA, 2xn ... chỉ ghi
2A, 2n ...

Ghi chu quân trong I

May ES không danh ưù tien  chô phep nhan  ta t  nen nếù ghi 
3^2A th ì m ay hieù la 3^2xA va thực h iện  từ  tra i sang phai 
(khac vơi m ôt sô" hô may khac)

Ví dụ  : Ghi 3^2n th ì m ay ES h ieù
3

3-2xrc = - n  = 4.71238898
2

Dâ'u đong ngoâc cuối cung cuâ biêu thức

Một hay nhiều dấu đóng ngoặc cuối cùng (sẽ ấn  ^ 3  tiếp theo) có 
the bô qùa (khôi an).

Hiên biêu thức dâi

May cô the h ien  th i tôi đa 14 kí tự. Khi nhạp kí tự thứ 15 thì 
bieù thức bi đẩy qùa tra i va cô dấù A  h ien  len ben tra i  (chưng tô 
ben tra i côn cô kí tự). Khi đưa côn trô ve tra i neu lam  khùat kí 
tự  ben phai th ì ben phai cô hien  dếù ►.

so' lứỢng kí tự nhâp (Bytê)

• Ta cô the  n h ập  tô i đa 99 byte chô bieù thưc đơn. Cơ ban  môi 
phím  la m ôt byte, m ôi h am  gôm h a i phím  an  như  sin-1 
(ấn  0  H )  là  m ột byte. Trong dạng M ath m ỗi m ẫu ghi sử 
dùng hơn 1 byte (xem th em  ph an  nh ap  dang  M ath).

• Thông thương côn trô la vach đứng hay ngang nhap  nhay ơ 
dông bieù thưc. Khi côn 10 kí tư trơ  xùông th ì côn trô chùyen 
th an h  h ình  vùông đe baô chô biết. Gặp daù hieù baô nay cùa 
con trỏ hãy k ế t thúc nhập  tạ i điểm  thích hợp và ấn  ^ 3 .

■ Chỉnh sứâ biêu thức
N hìn vàô bieù thưc nhạp, nê”ù thay  sai ta  cô the chỉnh sửa bang 
cach ghi chen hay ghi đe
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Ghi chen hay de khi nhap

O che" do ghi chen, ki ty  m ii  duic chen ben tra i con tro. O che"
do de, ki ty  m ii  an  se thay the" k i ty  ta i  con tro. Mac dinh la che"
do chen, ta  co the doi sang che" do de neu can.

• O che" do chen con tro dyng dufng ( I ), is che" do de con tro nam  
ngang ( -  ).

• Mac dinh ban dau o' Line la che do chen, ta  co the thay  doi
bang cach an  lDELJ (INS).

• Trong dang Math, ta  chi co the o' che do chen, ain lDELJ (INS) 
cung khong sang dyic che" do de (Xem them  phan gia tri cua ham).

• May ty  dong thay  doi sang che" do chen khi ta  thay  doi dang 
xuat/nhap ty  Line sang Math.

Thay doi ki tu  va ham vua nhap

Vi du  : ch inh  s^a  ty  369 x 13 th a n h  369 x 12

LINE

369 B  13 

[d el]

[I]

D
369 x 131

D
369 x  11

D
369 x  121

Xoa ki tu  va ham khi nhap

Vi du  : ch inh  sura ty  369 x x 12 th a n h  369 x 12

LINE che" do de 

369 B  O  12
D

369 x x 12l

D
369x x l 12

17



(d e l )

Che" do de :

369 □  Q  12

a a a

(d e l )

D
369x !12

D
369x x 12_

D
369x x 12

D
369x 12

Chinh phep tinh

Vi du : chinh söa tu' cos(60) th an h  sin(60)

LINE che" do chen 

cos 60 )

S I S I S I ®

fsüTI

Che" do de :

WflnITI

D
cos(60)!

D
|60)

D
sin(! 160)

D
cos(60) _

D
cos(60)

[ DELI | sin I D
sin(60)

18



Nhập chển vào phểp tính

Dùng chế đo chen cho thao tac nay. Dùng phím  hay m  đưa 
con tro đến nôi can chen roi ấn  k í tự mùấn chen.

■ Hiển thị chO sài

Khi ấn  ^ 3  mà thấy  m áy báo lỗi, ấn  con tro se h iện  ngay
cho co loi, ta  chỉnh sửa ngay

Ví dụ : K hi đ ịnh  ấ n  14^10x2 = m a la i a n  sai 14^0x2 =

Thao tac nay trong chế đo chen như saù

LINE

14 E3 0 □  2 B D
Math ERROR
[AC] : Cancel
M ][M  : Goto

Ấn I ►! hay M I

T cho co loi

D
14 -  0 I0  x 2

D
14 * 10 x 2

2.8

bị xoa.

■ Nhập ở dàng Màth

Khi nhập  ô dang M ath, ta  co the cho nhập  va h iến  th ị phan số’ 
va m ọt vai ham  so" giong như trong sach.

Ghi chú  :
• Vai biếù thưc hay kí hiẹù cong thức lôn hôn m ột dong. Chiềù 

cao toi đa co the đến hai m an h ình  (31 điếm  x 2). Vưôt qùa 
giôi han  nay, khong nhạp  đưôc.

19
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• Có the ghép hàm  và dấu ngoặc đơn vào. Nếu ghép hàm  và ngoặc 
đơn quà nhiéu thì mày khóng thực hiến được, gàp trương hơp 
này phài chià phép tính thành  càc phàn nhó đế tính  riéng.

Nhập hàm sô' và kí hiệu trong dạng Math

• Cót Byté chó b iết số’ byté sự dung trong bó nhơ

Hặm hoặc kí hiệu Phím ặ'n Bytệ

Phàn  sô" ■
□

9

Hón so" M  — ịm— j 13

lógàb l ó g ^ 6

10Ax s  lóg (10^) 4
A

é x @  ln (é^) 4

Càn bàc hài 4

Càn bàc bà 9

Bình phương, làp phương ED, 0  0  (x3) 4

Nghịch đào 5

Luy thừà ■x 4

Càn so" s  x^ (■□) 9

Tích phàn ÍD^ta
8

Già tr ị  đào hàm e  fD- Í A ì .
•>□  ̂dx )

6

Tính tong ( u  \
s  lóg^ □ Y  ■

)

8

Già tr ị  tuyệt đói s  hyp (Abs) 4

Ngóàc đơn (hóàc) 1
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Các ví dụ nhập ở dạng Math

• Những thao tác sau được dùng trong dạng Math.

• P há i chù y đến vùng ánh  hữông (do kích thữôc) cua con tro 
h iển  th ị trến  m an h ình  khi nhập dữ liếu trong dang M ath.

Ví dụ 1 : N hap  23 +1

MATH

■x
D M ath

3
231

[ B D i
D M ath

23 + 1I

Ví dụ 2 : N hập 1 + V2 + 3
MATH

□D + >/■
D M ath

1 + V2|

( £ 0  3
D M ath

1 + V2 + 3 I

2

Ví dụ 3 : N hập  I 1 + 5  I X 2 =

MATH

m i D 2 E 5 B Q ]

Z 1 Q 2 B

D M ath ▲

(  2 Nì2 0I 1 + - X 2
1 5

98
25

• Khi ấn  ^ 3  và nhận  k ế t quả trong dạng M ath, m ột phần của 
biểu thức khi nhập  vậo co the bị che khuất.

Nếu cần xem lại biểu thức đã nhập vào, ấn  Lỉd và sau đó ấn
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Thêm kí hiệu vào biêu thức tính

Trong dạng M ath, co the đưa m ột biểu thức đã nhập  (kí hiệu, 
biểu thức có dấu ngoạc, v. v..) vão trong m ột hãm

Ví dụ  : Đưa (2 + 3) cua biểu thức 1 + (2 + 3) + 4 vão tro n g  yT  

MATH

D M ath
1 + (2 + 3) + 4

Di chuyển con trỏ đến đây 

SHIFT (ẼD (INS)

Xem hình  dang con tro thay

An V ĩ

(nhóm (2+3) được đưa vào dấu -v/- )

• Nếu con tró đang ợ bên trà i cua m ót già tr ị đạc b iệt hay phàn 
số’ (có dấu mô ngoặc) th ì ca khôi nay được đưa vao ham  được 
dung.

• Nếu con tro ợ bên tra i cua m ọt ham  th ì ham  nay được đưa vao 
kí hiệu chức nang được dung.

Bieu thức gôc 1 + 1(2 + 3) + 4

Hàm Phím ấn Biểu thức tạo mói

Phân  số
■
□

1 + l(2  + 3 ) + 4
□

loga b log. □ 1 + logi^((2 + 3)) + 4

Cân số’ Ö  x ' ( .□ ) 1 + □  (2 + 3) + 4

D M ath
1 + ► (2+3)+4

đổi ở đay T

D M ath

J (2  + 3) + 4
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Bieu thức gôc 1 + I (X + 3) + 4

Hàm Phím ấn Biểu thức tạo mói
Tích phán

Ị 0'Ja
1 + f a | (X + 3)dx + 4

a

Đao hám e  fa . ( 4 -
V dx )

1 + -d ( I (X + 3))|x =□ 
dx

Toán ^ ( D  ̂
s  log.D X  ■

V □=□ )
1 + X  ( I (X + 3)) + 4

x = □

Cách thêm  này cũng dùng được cho các hàm  sau

M  ỊìõgỊ ( lo ') ,  s  s  (e"); [Vĩ

s  Ị ^ Ị Ị ^ / ĩ ) , 0  Gã) (Abs)

_______ _____________________________________________ _____________ 2  2 ,  _  £  _  _____  ______________ .—

HIEN THỊ KET QUA 0  CÁC DANG n, V2, ...
(DANG SO VO TỈ)

Khi nhập/xuất trong dạng M thlO  th ì ta  co the nhận  được kế t 
quả ợ dạng n va V2 (só* vó tỉ)

• An ^ 3  để nhận  k ế t quả dạng sô" vô tỉ.

• An Ỉ!!Ẽ1 ^ 3  để nhận  k ế t quả dạng sô" thập  phân.

Ghi chú
• Khi nhập/xuất trong dạng LinelO  phếp toan luón cho k ế t quả 
thập  phân dù ấn  ^ 3  hay liüüll ^ 3

• Điếu kiến  h iến  th ị dạng n (gom cả số’ vo tỉ) giong như viếc 
chuyến đổi S ^  D (xem thếm  phản chuyến S ^  D)

Ví dụ  : V2 + Vẽ = 3>/2

MATH

1. Vĩ 2 (BO  Vĩ 8 B
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2. 2 C B D 8 S B
D M ath ▲

V2 + V8
4.242640687

/3
Vi du 2 : sin(60) = —

MATH

(ÜD 60 B

Vi du 3 : sin-1(0.5) = — n 
' 6

MATH

S ®  (sin-1) 0.5 =
D M ath ▲

sin-1 (0.5
1

— n  
6

D M ath ▲
sin(60

Vs
2

• Cac phep tinh  dang (bao gom so" vo ti) dung duWc cho

a. Phep tinh  so" hoc vtfi ki hieu ( V ), x2,x 3,x -1 .

b. H am  lööng giac

c. Tinh suat cua so" phöc

d. So" phöc dang cöc (rZ9)

N höng dang sau luon cho k e t qua dang can

Dan vi goc Gia tri nhäp Giöi han

Bo Boi so" cua 15o x| < 9 x 106

Rad Boi so" cua —  
' 12

|x| < 20n

Gra Bo. o , 50 Boi so cua —  
' 3

x  <10000

Khac vtfi an  dinh nay k e t qua se h ien  bang so" thap  phan.
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■ Ghi chu

Trong tính  toán số’ phức (CMPLX), các điêu kiên sáù được áp 
dung cho phán thực vá phán áo.

K ết quá dáng cán chỉ được hái sô" háng  (mọt sô" nguyên cùng
được tính  lá m ột so" háng) vá gom các dáng sáu :

W b ,  ± d ± áVb, ± ^  ± ^  
c f

Moi hê so" phái nám  trong phám  vi quy định sáu :
1 < á < 100, 1 < b < 1000, 1 < c < 100

0 < d < 100, 0 < ê < 1000, 1 < f  < 100

Ví dụ :

2^3 X 4 = 8Vã Dáng ca n  thức

35>/2 X 3 = 148.492424 

(= 105^2)

Dáng tháp  phán

= 8.485281374
25

Dáng tháp  phán

2 X (3 -  2^5) =  6 -  W ỗ Dáng ca n  thức

23 X (5 -  2Vẽ) =  35.32566285 

(= 115 -  46^3)

Dáng tháp  phán

10V2 +15 X 3^3 = 45V3 + 10V2 Dáng ca n  thức

15 X (10>/2 +  3Vã) =  290.02743207 

(=  45V3 + 150%/2)

Dáng tháp  phán

V2 +  Vẽ +  Vẽ =  Vẽ +  3%/2 Dáng cán thức

V2 + Vă + Vẽ = 5.595754113 Dáng tháp  phán

Phán  gách dưôi chỉ cho đá gáy rá  k ế t quá dáng tháp  phán.
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Những lí do đã làm  cho k ế t quả h iển  th ị ở dạng thập  phân

-  Già tr ị vứởt quà phạm  vi cho phểp.

-  Nhiểu hởn hài sô" hạng  trong k ế t quà.

• K ết quà tính  h iển  th ị ở dàng càn thức đứởc quy đong màu so"

àVb d ^  à 'Vb + d 'Vế—  1—  ---->---------  --------
c f  c'

• c' là bọi số’ chung nho n h ấ t cuà c và f

• K ết quà đứởc quy đong màu so" vàn h iển  ở dàng càn thức khi 
càc so" à', c' và d' vứởt quà phàm  vi cuà càc so" à, c và d

Ví dụ  :

Vã V2 _ 10V3 + 11V2
11 + 10 _ 110

• K ết quà h iến  th ị ở dàng thàp  phàn khi co k ế t quà trung  giàn 
chứà hởn hài so" hàng.

Ví dụ  : (1 + y/2 + V3)(1 -  V2 -  Vẽ) _ -  -4  -  2V6  = -8 .898979486

• Nếu co m ột so" hàng  khong biếu th ị đứởc bàng hày phàn  so" 
th ì k ế t quà sế h iện  dàng thàp  phàn

Ví dụ  : log 3 + *J2 _ 1.891334817 

TÍNH TOÁN Cơ BAN

Phàn  này sế trìn h  bày tính  toàn vởi so" hoc, phàn so, phàn tràm  
và đo, phut, giày.

T ất cà càc mục tính  toàn  trong phàn  này đều đứởc 
thực h iện  ở Mode COMP (lẼẼẼl CO)

■ Phép tính sô' học

Dùng các phím  o ,  ^ 3 .  E J . E 3  để thực h iện  phép tính  sô" học
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Vi du : 7 x 8 — 4 x 5 = 36

LINE

7 0 8 B 4 D 5 B
D ▲

7 x 8 -  4 x 5
36

May tu  dong tinh  theo thU tu  Uu tien  cac phep tinh  (Xem them
phan “ThU1 ty  Uu tien  cac phep tin h ”)

So' chuf so le thap phan va so chuf so hien len

Ta co the an  so” chy so" le thap  phan  hay so" chU so" h ien  len d
phan k e t qua

Vi du : 1 B  6 ^ 3

LINE

Cai dac mac dinh (Norm 1)

An dinh 3 so" le thap  phan (Fix 3)

An dinh 3 so" dang a x 10n (Sci3)

D

0.1666666667

D FIX

0.167

D SCI ▲

0.167 x 10,-1

(Xem them  phan  an  dinh dang so" h ien  len)

Bo qua da'u dong ngoac cuoi

Ta co the bo qua dau dong ngoac cuoi de an  ngay dau ^ 3  thyc 
h ien  phep tinh

Vi du  : (2 + 3) x (4 -  1) = 15

LINE

Q I l 2 Q 3 [ I ] Q Q I l 4 - l H

27



■ Toán phân sô'

Ta cô the chon cách nhập/xuất phân số theo hai dạng sau

Dang Phân so Hôn sô'

M ath 7 2 1
3 3

(■ A ■ ( °  A
1 -  7 ▼ 3 1 (SHIFT -  1 ■ - !  2 ► 1 ▼ 3 )
1 °  J °  1 °  J

Line 7 J 3 2 J 1 J 3

( ■ A ( ■ ■ A17 — 3 1 ( 2 -  1 -  3|
1 °  J 1 °  °  J

• Tùy theo cài đặ t ban đầu, m áy sẽ h iện  dạng phân số hay hỗn
số

• K ết qua lùỗn h iện  ở dạng phàn số’ tôi giàn

P hụ lụ c
2 1 7<#001> -  + ±  = -
3 2 6

<#002> 31  + 12  = 4 —  (dang hỗn số’ àb/c)
4 3 12

4 -  31  = — (dang hỗn số’ ab/c)
2 2

• Nếu tông cac k í tự  (số’ nguyện, tử, mau, dấu cach) lởn hởn 10 
th ì k ế t qua h iện  lẽn la số’ thap  phan.

• K ết qua m ọt phẽp tính  gốm phan số’ va số’ thap  phan luốn la 
số" thập  phan.

Chuyên đổi nhâu giữa phán sô' vá hôn sô'

Ấn phím  lĩẼĨI ̂  d I (a — ^  d ) để đói cách ghi phân  sô" vá
c c

hôn số’.
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Chuyên đổi nhau giữa phân sô' và sô' thập phân

D ▲ D ▲
3 2 S « .  D 3 ^ 2

1.5 3 J 2

• D ạng của phân  số tùy thuộc vào dạng cài đặ t ban đầu (phân số 
hay hon số’).

• Khống the đoi m ột số’ thặp  phàn  ra  dạng hon số’ nếu tống càc 
kí tự của hon số’ lớn hơn 10.

• Vế chi t iế t  của phím  |S Q  D| xin xem thếm  phan chuyến đổi
S ̂  D.

■ Tôân phàn tràm

N hập giá tr ị và ấn  QD (%) để làm  giá tr ị  này trở  th àn h  phần 
tram .

P hụ  lụ c

<#003> 2% = 0.02 (— )
100

<#004> 150 X 20% = 30 1 150 X —  1
l  100j

<#005> Tính : 660 la m ấy phan  tram  của 880 (75%)

<#006> Tính : 2500 + 15% của 2500 (2875)

<#007> Tính : 3500 -  25% của 3500 (2625)

<#008> Giam 20% của (168 + 98 + 734) th ì th an h  bao nhiếủ ?
(thanh  800)

<#009> (500 + 300) la m ấy phan tram  của 500 ? (160%)

<#010> 40 trơ  th an h  46 va 48 la đa tan g  bao nhiếủ phan  tram  
(đối vơi 40) (15%, 20%)
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■ Toan ve do (gid), phut, giay

May co the thyc h ien  cac phep toan nay va chuyen doi th an h  so" 
thap  phan hay nguWc lai.

Nhap gia trj

Dung phia EZ3 nhap  do (gid), phut, giay 

<#011> nhap 2o0'30"Phu lu c

• P hai nhap day du cac phan  do (gid), phut du gia tr i  cua no la 0

Cac phep tinh

Thyc h ien  cac phep toan

-  Cong, trU cac gia tr i ve do, phut, giay.

-  N han, chia gia tr i  ve do, phut, giay vdi so" thap  phan

-  Tinh ti so" hai gia tr i  do, phut, giay

P hu lu c | <#012> 2o20'30" + 39'30" = 3°00'00"

Chuyen doi nhau giu’a do, phut, giay va so' thap phan

Dung phim  I ”I de chuyen doi nhau giOa gid, phut, giay va so" 
thap  phan

Phu luc <#013> doi 2.255 ra  dang do, phut, giay.

Stf DUNG TINH LIEN TIEP TRONG PHEP TINH
Co the dung dau hai cham  (:) de noi 2 hay nhieu bieu thUc va 
thiic h ien  tifng phan tie tra i  qua phai kh i an  ^ 3

Vi du  : Be t in h  lien  tiep  h a i phep  t in h  3 + 3 va 3 x 3

LINE

3 O  3 (:) 3 Q  3
D

3 + 3 : 3 x 31
D ▲ Disp

3 + 3
6

j
□
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“Disp” biêu th ị đây là m ột k ế t qua trung  gian của m ột phép tính  
liên tiếp

D ▲
B 3 X 3

9

SỬ DUNG Bộ NHỚ PHEP TÍNH VA XEM LAI

Bộ nhớ phép tính  ghi mội biêu thức đa nhâp vàộ, thực hiên  và 
k ế t qua cua nộ.

Chỉ cộ thê  sứ dung bộ nhớ phép tính  
tính  trộng Mộdê COMP (MODE 1)

Gọi nội dung bộ nhớ phep tính

An đê lấy tứng dữ liêu từ  bộ nhớ phêp tính . Bộ nhớ phêp tính  
chộ xêm ca biêu thức phêp tính  va ca k ế t qua cua nộ.

Ví dụ :
LINE l D i B  

2 O 2 B  

3 o  3 B

D ▲
3 + 3

4

D A T
2 + 2

4

D ▼
1 +1

2

Lứu y rang  nội dung bộ nhớ phêp tính  sê bị xộa khi ta t  may
tính, ấn  phím  |O N |, chủyến sang modế phếp tính  hoac dang 
nhạp/xủất hoac thao tac b ấ t cứ hoạt đọng rese t nao.
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• Bộ nhơ phếp tính  la cộ han . Khi phếp tính  đang thực h iến  lam  
chộ bộ nhơ đay, phếp tính  thư n h ấ t tư động bi xộa đế lấy chộ 
chộ phếp tính  mơi.

Chứe nang hiên lai

Khi m ột kế t quả tính  toán đang h iển  thị, có thể  ấn  phím  Eìỉsl sau 
độ ấn  a  hộặc E  đế biến tập  biếủ thưc đa dủng ma đa tính  
toán trươc độ. Nếủ đang sử dụng dang LINE, cộ thế  h iến  th i 
biểu thức trước đó bằng cách ấn  phím  S] hoặc ma khống 
cần ấn  Clỉũ trước.

P hụ lụ c <#014>

SỬ DUNG BO n h ớ  m a y  T ín h

Tên bộ nhớ Miêu tả
Bộ nhơ Ans Lưủ lai k ế t qủả phếp tính  củộl củng.
Bộ nhơ độc lạp K ết qủa phếp tính  cộ thế  cộng hộăc trừ  

vơi bộ nhơ độc lạp. H iến th i “M” chỉ ra  cộ 
dư liếủ trộng bộ nhơ độc lạp.

Cac biến sô" sa ủ  biến số’ A, B, C, D, X va Y cộ thế 
dủng đế lưủ cac gia riếng.

Phần  này sử dụng Mode COMP (lẼẼẼl Cũ) để hướng dẫn sử dụng 
bộ nhơ như thế" naộ.

■ Bô nhờ (Ans)

Miêu ta vê bô nhờ (Ans)

• Nội dủng bộ nhơ Ans được cạp n h ạ t bấ t cứ khi naộ lam  một 
phép tính  sử dụng m ột t rong các phím  sau : ^ 3 .  üüüîl ^ 3 .  lM+1

(STO). Bộ nhơ cộ thế  giữ tơi 15 chữ số’.RCL RCL
• Nội dủng bộ nhơ Ans khống thay  đối nếủ cộ lội trộng viếc vưa 
thực h iến  phếp tính.

• Nội dung bộ nhớ Ans vẫn còn ngay cả khi ấn  phím  Eiĩâ, thay 
đổi mộdế phếp tính, hộặc ta t  may.
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Dung bô nhờ Ans đê thaô tae môt sô' phêp tính

Ví dụ  : Lấy k ế t  qủa của 3 x 4 rố i chia chộ 30 

LINE

3 Đ 4 B

(Tiếp tục) B  30 ^ 3

i
An B  tự động nhập  vào lệnh  Ans

• Vơi thaộ tac trên , can thực h iến  phếp tính  thứ  2 ngay saủ phếp 
tính  thứ  nhất. Nếu cần gọi nội dung bộ nhớ Ans sau khi ấn  tỉũ .
ấn  tiếp (*Ẽ3.

Nhạp nôi dung bô nhờ Ans vaô môt biêu thứe

Ví dụ  : Đế thaộ tac phếp tính  saủ đay

123 + 456 = 579 789 -  579 = 210

LINE

1 2 3 Ü 4  5 6 B

7 8 9 D @ B

■ Bô nhờ đôe lap (M)

Cộ thế  lam  phếp tính  cộng thếm  hộạc trừ  đi kế t qủa trộng bộ 
nhơ độc lạp. Chữ “M” h iến  th i kh i bộ nhơ độc lạp cộ lưủ một 
gia tri.

D ▲
123+456

579

D ▲
789 -  Ans

210

D ▲
3 x  4 

 12

D Ã-
Ans ^ 30

0,4
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Miêu tả chung ve bộ nhđ độc lập

• Sau đây là tóm  tà t  m ột số thao tác cộ the sử dụng bộ nhớ độc 
lập.

Y nghĩa An phím

Thểm  già tr ị  hộăc k ế t quà hiển  th ị củà 
biểu thưc vàộ bộ nhớ độc làp

E

Bớt đi già tr ị hộăc k ế t quà h iển  th ị cuà 
biểu thưc tư bộ nhớ độc làp

e  m  (M-)

Gội nội dung bộ nhớ độc làp gàn n h ấ t RCL ®±](M)

• Cung có thể  chuyển biến số’ M vào m ột phép tính, yêu càu mày 
tính  sử dung nội dung bộ nhớ độc lập ta i  vị tr í  đó. Dưới đày là 
cách ấn  phím  để chuyển biến sộ’ M.

S B ( M )
• Chư “M” hiên phíà trên  bén trà i kh i cộ m ột già tr ị nàộ độ khàc 
0 đước lưu trộng bộ nhớ độc lạp.

• Nội dung bộ nhớ độc làp vàn cộn ngày cà khi ấn  phím  AC thày 
đổi mộdê tính  tộàn, kể cà khi tà t  mày.

C ác v í dụ  sử  d ụ n g  bô nhớ  đ ộc lậ p
• Nếu chữ “M” h iển  th ị th ì thàộ tàc “Xộà bộ nhớ độc làp” trước 
khi thực h iển  càc ví du này.

Ví du : 23 + 9 = 32 

53 -  6 = 47

-  45 X 2 = 90 

99 ^ 3 = 33

(Cộng) 22

23 + 9 M+ 

53 -  6 M+ 

45 X 2 s  E  (M-) 

99 + 3 M+ 

B  (M)RCL

Xộậ bộ nhớ độc lập

Ấn 0 e  RCL (STO) M+. Điều đó sẽ xoá bộ nhớ độc lập và 
làm  chộ chư “M” lặn.
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■ Các biên A, B, C, X, Y

Miêu tá chung vê biên

• Bạn co thể  cho m ột già tr ị  hoặc m ột k ế t quả vào biến 

Ví dụ  : Cho k ế t quà cUà 3 + 5 vào biến A

3 + 5 @  Ịr c l Ị (STO) E 3  (A)

• Sử dung thào tác sau khi bạn muon kiểm  trạ  nọi dung cUà biến 

Ví dụ  : Đế goi nôi dung cuà biến A

r c l | ED(A)
• Dửới đày cho b iết đửà biến vào trong biếu thửc nhử th ế  nào 

Ví dụ  : N hàn noi dung cuà biến A với noi dung cuà biến B

Ö  ED (A) X ö  E 3  (B) B

• Noi dung cuà biến vàn con ngày cà khi ấn  phím  AC thày  đoi
modế phép, kế cà khi tà t  mày.

P hụ  lụ c  <#015>

■ Xoá nội dung cUá toán bộ nhớ

Sử dung càc thào tàc sàu đế xoà noi dung củà bo nhớ Ans, bo 
nhớ đoc làp và tấ t  cà càc biến.

Ấn phím  e  9 (CLR) 2 (Memory) ^ 3  (Yes)

• Để huỷ hoạt động xóa m à không cần làm  gì khác, ấn  LIÜ
(Cancel) thay cho ^ 3 .

SỬ DUNG CHỨC NĂNG CALC

Chức nàng CALC cho phếp tà  nhàp biếu thức với biến, sàu đo 
nhàp  già tr ị  b iến đế tính.

Chức nàng CALC sử dung đửớc trong 
modế COMP (MODE 1) và modể CMPLX (MODE 2)
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■ Thao tác thực hiện :

Các loại biểu thức :

• Biểu thức chứá biến

Ví dụ  : 2X + 3Y, 5B + 3i, 2AX + 3BY + C

• Tính liến tiếp

Ví dụ  : X + Y : X(X+Y)

• Biểu thức có dấu ^ 3  và chứa biến 

Ví dụ  : Y = 2X, A = X2 + X + 3

■ Ví dụ vể sử dụng phím S
Ví dụ  :

LINE

3 0 0 0 ( A )
D

[cãĩcỊ

3 X A 1

D

Yểu cáu nháp  giá tr ị  A ^ A?
0

Giá tr ị A h iện  hành  T

Q

ỈCALCỈ (hoặc ^ 3 )

10 B

• Thoát ®  ấn  B3.
• Nếu biệu thức co hơn m ột biến, m áy yệu cáu nháp từng biến.
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P hụ lụ c

<#017> Tính a 2 đến a5 b iế t a n+1 = a n + 2n (với a i = 1) 
(Kết qua a 2 = 3, a 3 = 7, a 4 = 13, a5 = 21)

* 1 gan 1 cho a 1 ; *2 gan 1 cho n
*3 gia tr ị cua a 2 *4 gan gia tr ị  cho a 2

*5 gan 2 cho n *6 gia tr ị  cua a 3

*7 gia tr ị cua a 4 *8 gia tr ị  cua a5

CHỨC NĂNG SOLVE (COMP)

Chức nang SOLVE dung phướng phap Newton đế tìm  nghiệm  
gan đung cua phướng trìn h

Chức năng SOLVE chỉ dùng ở mode COMP (ỈM0DEI LLl)

c u  phap :

• P hai theo cu phap sau cho ẩn  số’ can tìm

Ví dụ  : Y = X + 5, Y (Tìm Y).
XB = c  + DB (Tìm B) 

c u  phap cho ham  Logarit

Y = X X log(2) (Khi an  sô" la X th ì khoi ghi như Y = X X log(2
co nghĩa la Y = Xx log10 2 theo an  X)

Y = X X log(2, Y (an la Y đước ghi ro)

Y = X X log(2,Y) (thì an  la i la X đước hiếu ngam)

• Ngoai cac nhấn  m anh như trên , cac phướng trìn h  đếu thếo 
an  X

Ví dụ  : Y = X + 5, X = sin(M), X + 3 = B + c  

XY + c  (Viết gon cua XY + c  = 0)

• chưc nang SLOVE khong dung đước với cac phướng trìn h  chứa 
tích phan, đao ham , chức nang 'L (, Pol(, Rếc( hay tính  liến tiếp.

• co  thong bao khi phướng trìn h  khong co biến.
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■ Thao tác mẫu cho chức nang SOLVE
Ví dụ  : Giải y = ax2 + b theo x khi y = 0, ả = 1, b = -  2.

MATH
Ö  Is <̂> p | (Y) @  ®  (=) ®  EB (A) 
@  CB (X) E ]  El @  E3 (B)

(,) (X)

s  ®  (SOLVE) 

yêu cầu nhập giá tr i Y T giá tr i  Y hiện  h àn h  T

o B

D M àth
1 B B?

0

0 2 0

già tr i X hiện hành  T
D M àth

Y = AX2 + B, X
X = 1,414213562
L -  R = 0

Thoát SOLVE, ấn  Cíĩsi 
Ghi chú  :
• Lệnh SOLVE co the khong đả t k ế t quả do giả tr ị  ban đau (giả 
tr ị  dự đoản cua ản) khong thích hợp. Nếu muon tả  thay đoi giả 
tr ị  ban đảu roi giải lải.
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• Lệnh SOLVE cũng cô the không đạ t k ế t quả dù phương trình  
cô nghiệm.

• Lệnh SOLVE (giải bảng phương phảp Newton) chỉ h iện  1 lản  1 
m ót nghiệm  dù phương trìn h  cô nhiếu nghiệm.

• Lệnh SOLVE (giải bảng phương phảp Nệwtôn) cô th ệ  giải được 
cảc phương trìn h  :

-  Cô hảm  tuản hôản

-  H ảm  m ả đô th ị cô dôc đưng (như y = ệx, y = 1
x

-  H ảm  không liện tuc (y = Vx , ...)

Màn hình kết quả
Phương trình

An số ^

D M ath

Y = AX2 + B, X
X = 1,414213562
L -  R = 0

^  Nghiệm  số

cạnh trá i  t  cạnh phải 

Nếu L -R  lá 0 th ì đô chính xác cạo.

Màn hình gọi tiếp tục

Lệnh SOLVE thực h iến  phếp họi tu từ giá tr ị  bán đáu. Khi 
không tìm  đừơc nghiệm  m á m án h ình  h iến  “continuế [=]” đế hoi 
co muôn tiếp tuc háy không?
An ^ 3  nếu muôn tiếp tục, ấn  Q 3 muôn ngưng.

Phụ lụ c
<#017> Giái phừơng trìn h  y = x2 -  x +1 khi y = 3,7,13 vá 21. 

(Nghiệm  x = 2, 3, 4, 5 khi y = 3, 7, 13, 21 theo thừ tự)
*1 gán 3 cho y

*2 gán 1 cho x
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CÁC PHÉP TÍNH HAM

Phán  náy giái thích việc sừ dung các hám  cái sán  cuá m áy tính.

Các hám  cái sán  phu thuộc váo mode phep tính  đáng dung. 
Phán  náy giái thích ve các hám  cái sán ấy. T ất cá các ví du 

trong phán náy đeu ơ mode COMP (MODE 1)

• Các phep tính  cán co m ot thơi gián đe h iến  th ị k ế t quá. Khi 
đang tính  dở dang có thể  cho lệnh ngưng bằng phím  Elỉã

■ Pi (n) và lọgàrit tự nhiến hày lọgàrit nếpe (cơ sộ' ế)

co  the nháp pi (n) hoác logárit tự nhien  váo máy tính  

Sáu đáy lá cách ấn  phím  đe co đừơc các giá tr ị  cuá pi(n) vá e 

71 = 3.14159265358980 ( S x  10x (rc)) 

e = 2.71828182845904 ( S  X 10x (e))

Dung n vá e trong moi mode, chỉ trừ  Báse -  N

■ Hàm lượng giàc và lượng giàc ngược

• H ám  lừơng giác vá lừơng giác ngừơc dung trong các mode 
COMP, STAT, EQN, TABLE. Các hám  náy cung dung đừơc 
trong mode CMPLX (số’ phức) nếu các hám  náy bo" tr í  hơp lí

• Đơn vị góc má các hám  lừơng giác vá lừơng giác ngừơc mác 
định co sán  tren  máy. Trừơc khi tính  cán chon đơn vị goc 
muon dung. Xem them  “Đơn vị goc mác định”

<#018> sin 30 = 0,5, sin-1 0.5 = 30

■ Hyperbọlic và hyperbọlic ngược

An phím  S )  để h iển  th ị menu của hàm  hypebolic. An phím 
từơng ừng đế goi hám  muon nháp

<#019> sinh 1 = 1.175201194, cosh- 1 1 = 0Phụ lụ c

Phụ lụ c
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■ Doi ddn vj goc (Ket qua theo ddn vj goc mac djnh 
cua may)

Sau khi da nhap gia tr i  vao may, an  1SHIFTI (*5*1 (DRG ► ) de h ien  th i 
cac ddn vi goc dang nhap nhu  menu xuat h ien  dudi day. An phim  
so" lien he de ghi ddn vi goc cua gia tr i nhap vao. May tinh  se tu  
dong chuyen sang ddn vi goc mac dinh tren  may.

1 : o u

3 : g

Vi du  : Chuyen gia tr i  sau sang do :

Goc — radian  = goc 90o , goc 50 grad = goc 45o
2

Thao tac sau vdi ddn vi goc mac dinh cua m ay tinh  la do

LINE

CO S  x !0x (rc) B  2 DU

S S ( D R G  > )2  (r ) B

5 O 0  0 ( D R G  ►)

3(g ) B

D ▲

( n -  2)r
90

D ▲

50g
45

P hu lu c
<#020> cos (n radian) = -  1, cos(100 grad) = 0. 

cos-1(-1) = 180
<#021>

cos-1(-1) = n

■ Cac ham mu va ham logarit

• H am  mu va ham  logarit co the dung nhu ham  ludng giac

• Vdi ham  logarit log (vdi cd so" m dung cu phap)

log(m, n).
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Nếu chỉ nháp m ót giá tr i đơn, máy hiệu lá lógárit tháp  (ví du 
lóg(100) = 2)

• ln(hám  lógárit tự nhiên  vơi cơ sô" ệ.

• Cung có thệ  dung phím  lóg ,n  khi nháp  biếu thức vơi dáng 
n) dáng M áth. Xin xếm thếm  chi t iế t

<#022> lưu y phái nháp cơ só" (cơ só" m) khi dung phím  
nháp.

P hụ  lụ c  <#023> đến <#025>

*1 Cơ só" 10 (lógárit tháp  phán) sệ đươc dung nếu khóng có cơ só" 
náó được nháp váó.

■ Các hặm lủy thừặ vặ các hặm cặn

• H ám  luy thừá vá hám  cán có thệ  dung ơ módế COMP (Tính 
tóán thóng thương), STAT (Thóng kệ vá hói quy), EQN (Giái 
phương trình), MATRIX (Má trán), TABLE (Láp báng) vá 
VECTOR (Tóán vệctơ)

• H ám  bình phương (x2 ), láp phương (x3 ), nghich đáó (x-1 ) 
dung đươc tróng só" phưc (CMPLX).

• x " , V"(, ^ (, ^ "  Dung đươc tróng Módế CMPLX khi các hám  
náy chỉ ánh  hương đến rieng từng phán thực vá áó (háy m ót vá 
giác só), (khóng ánh  hương tóán bó m ót só" phưc)

Phu luc <#026> đến <#030>

■ Phêp tính tích phân

Máy thực h iện  phép tính  tích phán thếó phương pháp 

Gáuss -  Krónród báng cu pháp j  (f(x), á, b, tól)

f(x) I hám  biến x (nếu khóng có chứá x th ì lá háng  só) 

á I Cán dươi 

b I Cán trên

tól I Giơi hán  (khi nháp xuất ơ L i^ )
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• Tá có the bó quá phán tól. Mác đinh lá 1 x 10 5

• J (, d /dx (, Pól(, Rec( vá S (khóng dung đươc tróng f(x), á, b

hóác tól

• Phep tính  tích phán  chỉ thực h iện  ơ Móde COMP

• K ết quá tích phán lá só" ám  khi f(x) ám  vá á < x < b 

Ví dụ  I J (0,5X2 -  2, -2 ,2) = -  5.333333333

• Có báó lói kh i nháp  có sái sót.

• P há i chón đơn vi đó góc lá Rádián khi thực h iện  phep tính
tích phán các hám  lương giác.

• Cán m ót thơi gián đế máy thực h iện  phep tính  tích phán.

• Khi chón giơi hán  tól nhó th ì k ế t quá chính xác hơn nhưng lái
m ất nhieu thơi gián. P há i chón tól lá 1 x  10-14háy lơn hơn

• Khóng nháp đươc tól ơ dáng M áth.

• Có sái só" lơn vá có thế  có thóng báó lói chó vái hám  só" đói
dấu tre n  khóáng tính  tích phán.

• Ân Clỉũ để ngưng tính  tích phân

Hoàn thiên phêp tính tích phặn đê đừỢc giặ trị khặ chính xặc

• Khi hám  f(x) tuán  hóán háy đói dấu tre n  [á, b], tá  chiá rá  từng
đóán dương, ám  rieng  rói tính  từng đóán nhó vá cóng lái.

f(x)

J f(x)dx = J f(x)dx + ( -J  f(x)dx)
á á c
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• Khi f(x) lá hám  dáo đọng tá t  dán, tá  chiá rá  nhiều đoán nho, 
tính  riêng  vá cọng lái.

f(x) '

b x 1 x 2 b
J f(x)dx = J f(x)dx + ĩ  f(x)dx + ..... + J f(x)dx
á á x1 x4

P hụ lục|

<#031> J (ln(x), 1, ề) = 1 (tol bo quá)

<#032> ĩ ¿ , 1 , 5 , 1  x 10-7 ) = 0,S x2

Đạo hạm:

Tá co thề  tính  gán đung giá tr ị  đáo hám  cuá m ot hám  sô" tá i
điểm  đá chỉ định thềo cu pháp

d/dx(f(x), á, tol)

f(x) : hám  so" thềo biến x, khong chứá x th ì lá háng  so"
á : điềm tính  đáo hám

tol : giới hán  (chỉ nháp, xuất ở L i^ )

• co  th ề  bo quá giá tr ị  tol, giá tr ị mác định lá 1 x 10-10

• J (, d / dx (, Pol(, Rềc( vá Z (khong dung đước trong f(x), á, tol.

• Chỉ thực hiền  đước phềp tính  giá tr ị  đáo hám  tá i điềm  trong
mo dề COMP.
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• Phái chon đớn vị đo goc lá Rádián khi thực h iền  phềp tính  đáo
hám  các hám  lướng giác.

• Co báo loi h iền  lền khi phềp tính  giá tr ị đáo hám  khong thực
hiền  đước.

• Khi chon giới hán  tol nho th ì k ế t quá chính xác hớn nhưng lái
m ất nhiều thới gián. P há i chon tol lá 1 x 10-1 4  háy lớn hớn

• Khong nháp đước tol ớ dáng M áth.

• K ết quá thiếu chính xác vá co thế  co báo loi do ;

-  Điếm tính  đáo hám  lá điềm  gián đoán.

-  Tái điềm  cực

-  Điếm tính  thuọc vung cực đái háy cực tiều

-  Điếm tính  lá điềm  uon

-  Tái điềm tính  hám  so" khong co đáo hám
-  Tái điềm má k ế t quá phềp tính  gán Zêr0

• Ấn Clỉũ để ngưng 

P hụ lụ c

<#033> Cho f(x) = sin(x), tính  f '(—) (bo quá tol)
2 

<#034> Tính — (3x2 -  5x + 2,2,1 x 10- 1 2 ) = 7 
dx

■ Tính tong Z

Với Z (, tá  co thế  tính  tong cuá biếu thức f(x) kh i xác định phám  
vi cuá x

Z (f(x), á, b) = f(á) + f(á + 1) +...+ f(b)

f(x) I hám  so” biến x (nếu khong chứá x th ì lá háng  số’) 

á I giá tr ị  b á t đáu 

b I giá tr ị  cuol

• á, b phái lá so” nguyền vá -1  x 1010 < á < b < 1 x 1010

• Bước nháy  cuá phềp tính  đước xác định lá 1
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• j  (,d / dx(, Pol(, Rec( và £ (không dùng được trong f(x), a hay b)

• Ân Elỉã để ngưng 

Phụ lụ c

<#035> Tính S(X +1,1,5) = 20

■ Chuyển đổi giữa toa độ Để các vuông góc va toa độ cực

• Chùyển đôi giưa càc toa đô được thực hiẹn  trong mode COMP,
STAT, Ma Tr IX va VECTOR 
Đổi ra  toa đo cực tư toa đo Đểcac vuong goc 

Pol(X,Y) X : chỉ gia tr ị  x

Y : chỉ gia tr ị  y

• K ết qua tính  toan 0 được hiển  th ị trong -180o < 9 < 180o

• K ết qua tính  toan 0 sử dùng đôn vị góc mặc định

• K ết qua tính  toan r  được gan vao x, 0 được gan vao y

Đoi ra  toa đo Đểcac vuong goc tư toa đo cưc

Rec(r, 0) r: chỉ gia tr ị  r  cùa toa đo cực 

0 : chỉ gia tr ị 0 cùa toa đo cực

• Gia tr ị  đa nhập 0 la gia tr ị goc, phù hợp vợi cai đ a t đợn vị goc
cùa m ay tính.

• K ết qùa phếp tính  x được gan vao biển X, y được gan vao Y.
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• Nếu thao tác chuyển đổi toa độ bên trong m ột biểu thức thay 
cho m ột biểu thức đứng m ột m ình, phêp tính  khi thực hiên  chỉ 
sử dung giá tr ị  đáu tiên  (cá giá tr ị  r  hoặc giá tr ị  X) tao ra  bởi 
chuyển đoi.

Ví dụ  : Pol(V2, V2) + 5 = 2 + 5 = 7.

P hụ lụ c <#036> tởi <#037>

Cac ham khac

Phan  nay giai thích viẹc sử dùng cac ham  saù đay như th ế  nao

!, Abs(, Ran#, nPr, nCr, Rnd(

Cac ham  nay co thể  dùng cùng vợi m ọt mode như ham  lượng 
giac. Rieng Abs (va Rnd(co the dùng trong so'’ phức (mode
Cm p l x )

Giai thừa (!)

Chức nang nay chỉ tính  được giai thừa cùa 0 hoạc so” ngùyen 
dượng

P hụ lụ c l <#038> (5+3)! = 40320

Phểp tính gia trị tuyểt đôi (Abs)

Khi đang thực hiện  phep tính  m ột so" thực chức nang nay cho 
k ế t qùa la gia tr ị  tùyẹt đoi.

<#039> Abs (2-7) = 5P hụ lụ c

Sô' ngẫu nhiên (Ran#)

Chức náng náy sinh ra  mọt sô" ngáu nhiên vởi 3 chữ sô" nho hởn 1.

P hụ lụ c

<#040> Sinh ra  những so" ngáu nhiên 3 chữ số’.

Các giá tr ị tháp  phán 3 chữ so” ngáu nhiên đứởc chuyên sang các 
giá tr ị  so” nguyên 3 chữ so” báng cách nhán  vởi 1000.
Lứu y ráng  các giá tr ị ở đáy chỉ lá các ví du. Các giá tr ị  má máy 
tính  sinh ra  sê khác.
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Chỉnh hợp (nPr) va Tổ hợp (nCr)

Cac chức nang nay giùp thực hiến  cac phep tính  chỉnh hợp va to 
hợp n va r  phai la so'’ ngùyen trong day so" 0 < r  < n < 1 X 1010

P hụ lụ c

<#041> Tính 10P410C4

Chức năng làm tròn (Rnd)

Chức nang  này làm  tron  già tr ị  k ế t quả h iển  th ị của biểu thức 
theo cài đặ t trứớc.

Sò' chứ sò' hiên thị và cài đặt : Norm 1 hòặc Norm 2

Phàn  h iến  th ị đứơc làm  tron  th àn h  10 số’.

Sò' chứ sò' hiên thị cài đặt : Fix hòặc Sci

Già tr ị  se đứơc làm  trốn  đến chữ sô” đà ghi.

Ví dụ  : 200 ^ 7 X 14 = 400

LINE

D ▲
200 E 3  7 Q  14 B 200 7 X 14

400

(Định 3 chữ số le thập  phân)

@  s  cm (Fix) cm

(Phép tính  được thực hiện  bên trong 15 chữ số)

200  B  7 s

□  14 B
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Phep tính  đo được lam  tron  saù đây

D Fix ▲
200 B  7 B 200 7 X 14

28.571

(Lam tron  gia tr ị đến so” chữ so” đa ghi)
s  [0 ] (Rnd) s

(kiếm  tra  k ế t qùa đa lam  tron)

□  i Q

Cac v í dụ

P hụ lục|

<#042> j  (sinX  + cosX)2dX = n (Bo qùa tol)
0

5 1
<#043> Xac định gia tr ị  e -  ^  (— )

x=0 X!

CHUYỂN ĐỔI GIÁ TRỊ HIỂN THỊ

Co th ế  dùng thao tac trong phan nay đế chùyến đoi m ot gia trị 
h iến  th ị th an h  so" dang ky th ù a t hoạc chùyến đói giữa dang 
chùẩn va dang thạp  phan

Phụ lụ c

<#044>, <#045> Chùyến gia tr ị  1.234 ra  dang a X 10 3 va a X 106

■ Sử dụng chụyen đói |S -  D

Co thế  sử dùng phím  S ^  D đế chùyến m ot gia tr ị dang thạp 
phan (D)
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Các dang thức ho trợ cho chuyên đổi S ^  D

Chuyển đẩi S ^  D có the được sử dụng để chuyển đổi các k ế t 
quả phểp tính  tháp  phán đá h iển  th ị th án h  m ót trong những 
dáng sáu

Lưu ý
-  Khi chuyển từ dáng tháp  phán  sáng dáng S, m áy tính  sế tự 
quyết định dáng S để dung. Khổng thể  chỉ định dáng S

Phán  sô" : Cái đá t dáng thöc phán  sô" h iển  th ị h iện  hánh  lá mót 
phán  sô" háy hôn số’.

n : Dưôi đáy lá các dáng n. Đáy thực sự chỉ có trong dáng thöc 
tóán nn (n lá sô" nguyên)

d  n hôác á — n (tuy thuóc váó cái đát dáng thöc hiển th ị phán sô) 
c ■ c

-  Chuyển đôi sáng dáng thức n, phán  sô" bị giôi hán  đến k ế t quá 
vá hám  lượng giác ngược thưông biểu h iển  báng rádián.

-  Sáu khi có m ót k ế t quá tính  tóán trông dáng yỊ~, có thể  
chuyển sáng dáng tháp  phán  báng cách ấn  phím  S ^  D. Khi kế t 
quá phép tính  bán đáu ợ dáng tháp  phán, nó không thể  chuyển 
sáng dáng .

Ví du vế chuyển đói S ^  D

Lưu y lá chuyển đói S ^  D cán m ót thôi gián để thực hiển.

Ví dụ  : P hán  sô" ^  Sô" tháp  phán

5 ® 6 Q

* An phím  S ^  D để tháy đói giữá 2 dáng.
S ^  D 0.8333333333

5
6
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P hụ lụ c

<#046> n phan so'’ ^  so'’ thạp  phan 

<#047> yj~ ^  so'’ thạp  phan

TỔÁN VỂ SỔ PHỨC

May thực hiến  được cac phep tính  so'’ phức saù :

* Cọng, trừ, nhan, chia
* Tính modùn, acgùmen

* Nghịch đao bình phượng, lạp phượng

* So phức lien hợp

T ất ca phep tính  trong phan  nay thế  hiến 

trong Mode COMP ((ẼẼi) QD)

P hụ lụ c

<#048> (1 + 3i) ^(2i) = 3  -  ^ i
2 2

Nhập sô' phửc :

-  Trong mode CMPLX, phím  (™[| chuyển th àn h  phím  nhập ký 
hiếù [ i  (ao), dùng [ i  đế ghi a + bi. Ví dù saù la nhạp

2 + 3i

CMPLX D M ath

2 + 3i

-  Co thế  nhạp so" phưc theo dạng cực (rZ9) 

Ví dù saù la nhạp 5Z30

5 0 i ( Z )  30
CMPLX D M ath

5Z30

-  Đợn vị giac so" 0 phai theo đợn vị goc cai đạ t ban đaù
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■ Dang ket qua hien thị

Máy co the h ien  th ị k ế t qua theo dang toa độ Đ ề-các hay dang 
cực. CO thế  chon dang theo cai đa t ban đau. (Xem thềm  phan cai 
đ a t dang sô" phức)

Ví du ve hiện kết qua theo dang a + bi

Ví dụ 1: 2 X (Vã + i) = 2V3 + 2i = 3.464101615 + 2i

MATH
CMPLX D M ath ▲

0 B G D E 3 B 2 X (Vã + i)
Q  0  (ẼNÕ] [T ] Q 2 Vã + 2i

* Trong dang LINE, phan  thực va phan ao đựợc h iện  th an h  hai 
dong khac nhau

Ví dụ 2 : -\/2Z45 = 1 + i (Đôn vị goc la đo)

MATH

( 3  2 [ B  e  ( B  (z) 4 5 B

Ví du hiên ket qua theo dang cực (rZ6)

Ví dụ  1: 2 X (Vã + i) = 2V3 + 2i = 4Z30

m atH
2 Q Q I I E 3 3 E  □

[shiftI [ẽngì m ̂ 3

* Trong dang LINE, suất va giac so” đựợc h iện  h an h  hai dong 
khac nhau

(Đôn vị goc la đo)

CMPLX D M ath ▲

2 X (Vã + i)
4Z30
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Ví dụ 2: 1 + i = V2z45 (Đơn vị góc là độ)

MATH

1 D @ B
CMPLX D M àth ▲

1 + i

>/2z 4 5

-  Giàc só" h iện  trong phàm  vi -180 ộ < 9< 180ộ

An định dạng kêt quả hiên thị

Tà có thệ  ấn  định dàng k ế t quà hiện  th ị như sau
-  Đế k ế t quà hiến  th ị ơ dàng tóà độ Đế-càc, tà  ấn

0  2 (CMPLX) 4 0> a + bi)

-  Đế k ế t quà h iến  th ị ơ dàng cực, tà  ấn

s  2 (CMPLX) 3 ((> rZ0))

Phụ lụ c

<#049> 1 + i(= ^ Z 4 5 )  = 1.414213562Z45

■ Sô' phức liên hợp

Thàó tàc sàu chó tà  so” phöc liên hơp 
e  2 (CMPLX) 2 (Conjg)

Phụ lụ c

<#050> Xac định so" lien hợp cùa 2+3i

■ Suất vậ giậc sô' (Abs, ậrg)

Thao tac saù cho ta  sùất (|Z|), va giac so” (arg) trong m ạt phang 

Gaùss cho so'’ phức Z = a + bi
e  hyp (Abs) ; 2 (CMPLX) 1 (arg)

Phụ lụ c

<#051> Tìm suất và giàc só" cuà 2 + 2i 

*1 suàt *2 giàc só'
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THONG k E (STAT)

T ất cả phép tính  trong phần  này the h iện  

trong Mode STAT (lẼẼẼl CHI)

Chọn một kiêu tính thông kê

Trong Modé STAT, h ién  th ị m àn h ình  chon kiéu tính  thong ké

■ Các kiêu tính thông kê

Phím Mục menu Tính thống ke

1 1-VAR Biến đơn

2 A+BX Hoi quy tuyến tính

3 + X to Hoi quy bấc hấi

4 lnX Hoi quy logấrit

5 é AX Hoi quy sô” mu cơ sô” é

6 A X BAX Hoi quy so" mu cơ so" B

7 A X XAB Hoi quy luy thừấ

8 1/X Hoi quy nghịch đấo

■ Nháp dữ liêu máu

Hiển thị mán hình STAT

M ần h ình  STAT xuất h iện  sau khi bản truy nhấp Modé STAT từ 
m ọt modé khấc. Sử dung menu STAT để chon m ọt kiéu tính  
thong ké từ  m ột m àn h ình  STAT khấc.

Ấn s  CŨ (STAT) 1X1 (Data)
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Mán hình STAT

co  hấi dạng thừc m ấn h ình  STAT, phu thuọc vấo kiéu tính  
thong ké lừấ chon.

STAT D
1 X
2
3

STAT D
1 X Y
2
3

Thông kê biên đơn Thông kê 2 biên

-  Dông thứ n h ấ t của m àn h ình  STAT chô thay  gia tr ị  của mẫu 
thứ  n h a t hôặc gia tr ị chô cặp thứ n h a t của mau.

Cột FREQ (tan sô')

Nêu mơ hang  muc h iển  th ị thông kê trê n  m an h ình cai đa t của 
m ay tính, m ôt côt m ang tên  FREQ sê h iên  củng trê n  m an h ình
s t At .

Cô thê  sứ dụng côt FREQ đê chỉ tan  sô" (sô" lan  m a củng m ôt 
maủ xủât h iên  trông nhôm  dữ liêủ) của môi gia tr ị maủ.

Quy tắc nhập dữ liệu mẫu trên màn hình STAT

-  Dữ liêủ nhạp đứơc chên vaô ô nơi cô côn trô. Sử dủng cac phím  
côn trô đê di chủyên côn trô giữa cac ô

STAT D
1 X Y
2 T
3

Con tro

-  Cac gia tr ị va biểủ thức nhập trên  m an h ình  STAT giông nhứ 
nhập  trông Môdê COMP vơi dang Linê

-  An Eiỉã kh i dữ liệu đang nhập  xóa dữ liệu đã nhập  h iện  hành

-  Sau khi nhập m ột giá trị, ấn  ^ 3 . Nó sẽ nhận  giá tr ị  và hiển 
th ị tơi 6 chữ sô" trông ô đa nhạp hiên  hanh.
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Ví dụ  : N hập già tr ị 123,45 vào ô X1 

(Chuyển con trô đến o X1)

STAT D
1 X Y
2
3

123.45

Giá trị nhập váo 
hiển thị ở đáy

N hập m ôt già tr ị làm  cho con trô chuyển xuống m ôt o.

Các chú y khi nhập

-  So" dong trong m àn h ình STAT (so" già tr ị  dữ liểu co thể  nhập) 
phu thuọc vào loài thong kể và cài đà t h iển  th ị thong kể đà 
chon

Hiể n thị thống kê

Loại thống kê

OFF (tắ t) 
(Khong co cot FREQ)

ON (Bậ t) 
(Co cộ t FREQ)

Biên đơn 80 dong 40 dong

Biên đoi 40 dong 26 dong

-  Càc kiểu nhàp sàu khong thữc hiển  đữơc trển  m àn h ình  STAT

-  Càc hoạt động M+, SHIFT, M+ (M -)

-  Chuyển vào càc biển (STO)

Các chú y ve lữú trữ dữ liệú máú

Dữ liểu nhàp vào sể bị xoà tự  đong b ấ t cứ luc nào khi chuyển từ 
Modể STAT sàng modể khàc chuyển cài đà t h iển  th ị thong kể 
(làm  cho cot FREQ àn  hày hiện) trển  m àn h ình  cài đàt.

56



Chỉnh dữ liệu mẫu

Thay dữ  liệ u  tron g  o
(1) Trên m àn h ình STAT, chuyển con trỏ đến o muôn chỉnh.

(2) N hập dữ liệu và biểu thức mới, sau đó ấn  ^ 3

Chu y  !

-  Lưu y phài thày  toàn bỏ dữ liêu h iển  cô cuà o bàng nhàp so"
mới. Khong thể  chỉnh từng phàn cuà càc dữ liêu h iên  co.

Xoa m ột d on g
(1) Trên m àn h ình  nhàp STAT, chuyển con tro đên dong muốn 
xoà

(2) Ấn (OD

C h en  v a o  m ọt d on g
(1) Trên m àn h ình  nhàp STAT, chuyên con tro đên dong muon 
chên vào

(2) Ấ n S l  (STAT) 3 (Edit)

(3) An 1 (Ins)

Chu y
-  Lưu y là viêc chên sê khong thực h iên  đước nêu so" lướng dong 
cho phêp toi đà dành cho m àn h ình  nhàp STAT đà dung hết.

Xoà toàn bo nọi dung nhàp  STAT

( 1 ) Ấ n S l  (STAT) 3 (Edit)

(2) An 2 (Dêl-A)

-  Khi đo, toàn bo dữ liêu màu trên  m àn h ình  STAT sê bị xoà 

Lữu y

-  Lưu y ràng  chỉ co thê  thực h iên  thào tàc “Chên vào m ột dong” 
và “Xoà toàn bo noi dung STAT” khi m àn h ình  STAT hiên  thị.
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■ Mán hình phệp tính STAT.

M àn hình  phép tính  STAT là để thực h iện  phép tính  thông kê 
vđi dữ liệu nhập bằng m àn h ình  STAT. An phím  CIS khi m àn 
h ình  nhàp STAT đữơc hiển  th ị chuyển sàng m àn h ình  phểp tính  
STAT.

M àn h ình  phểp tính  STAT cung dung dàng L i ^  b ấ t kể dàng 
nhàp/xuết h iẹn  hành  đàng cài đà t trển  m àn hình.

■ Sữ dúng menú STAT

Khi m àn h ình  nhập  STAT hoặc m àn h ình  tính  toán STAT hiển 
thị, ấn  ŨD (STAT) để h iển  th ị menu STAT. Nội dung của 
mểnu STAT phu thuọc vào kiểu hoạt đong thong kể h iẹn  hành  
sữ dung biến đơn hày biến đổi

1 : Typể 2 : D àtà

3 : Edit 4: Sum

5 : Vàr 6 : MinMàx
7 : Rểg

1 : Typể 2 : D àtà

3 : Edit 4 : Sum

5 : Vàr 6 : MinMàx
7 : D istr

Kiểu Y nghĩạ

1 : Typể H iển th ị m àn h ình  chon kiểu thong kẽ

2 : D àtà H iển th ị m àn h ình  nhàp STAT

3 : Edit H iển th ị mểnu phu Edit noi dung m àn 
h ình STAT

4 : Sum Hiển th ị mểnu phu Sum cuà càc lẹnh tính  
tong

5 : Vàr H iển th ị mểnu phu Vàr cuà càc lẹnh  tính  
già tr ị  trung  bình, đo lẹch tiểu chuẩn v.v...

6 : MinMàx H iển th ị mểnu phu MinMàx cuà càc lẹnh 
tính  già tr ị  cữc đài và cữc tiểu
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Các mục trong menu STAT

M enu b iế n  đơn

Kiểu Y nghĩa

7 D istr H iển th ị menu con cua lênh  tính  các phan phôi bình 
thương (xem thêm  menu con vê phán phôi)

M enu b iế n  đ o i

Kiểu Y nghĩa

7 Reg H iên th ị mênu phu Rêg cua các lênh cua phêp tính  hôi 
quy phan phôi thông thương

Vê chi t iế t  xêm thêm  Cac lênh  tính  hôi quy tuyến tính  
(A+BX) va Cac lênh tính  hôi quy bạc hai (+CX2)

Các lệnh tính thông kê biên đơn (1-VAR)

Dưới đây là lệnh xuất h iện  trên  menu phụ khi chọn 1 3  (Sum), 
[Ã] (Var), ũ ũ  (MinMax) hoặc [zH (Distr) trên  menu STAT trong 
kiểu tính  thông kê biên đơn.

Xem P hu lu c  <#052> về công thức tính  sử dụng cho từng lệnh

Me nu  phụ Sum  ( S  e n  (STAT) E  (Sum)

Kiểu Y nghĩa

1: X  x2 Tông bình phứơng cua dữ liệụ mẫụ

2: X  x Tông cua dữ liệụ mẫụ

M enu phụ  V ar ( 0  C ũ  (STAT) HD (Var))

Kiểu Y nghĩa

1: n Tong tần  số'

2 : x Trung bình cua dữ liẹu mầu

3 : xơn Đố lẹch tieu chuần ơn

4 : xơn-1 Đố lẹch tieu chuần mầu ơn -1
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M enu phụ MinM ax ( H  CD (STAT) [ I ]  (MinMax))

Kiểu Y nghĩa

1 minX Cực tiểu

2 máxX Cực đại

M e n u  p h ụ  D is tr  (SHIFT CD STAT 7 (Distr))

□D P (  c n  Q (  cs R (  c n  E  t

Menu nay giup chung ta  tính  các giá tr ị phan phối tiêu chuẩn 
bình thường. Biên t  được tính  từ giá tr ị trung  bình x vá đố lêch 
tiêu chuẩn xơn nhẩn  được từ dư liêu ợ m án h ình  nháp

Phân phôi tiêu chuân bình thường

P h u  lu c Thống kê biến đờn

<#053> Chon biên đờn (1-VAR) vá nháp  dữ liêu sáu :

{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} (FREQ mờ)

<#054> N háp dữ liêu cho các số" sáu, sử dung chên vá xốá : 

{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} (FREQ mờ)

<#055> N háp dư liêu FREQ thêố các số" sáu 

{1,2,1,2,2,2,3,4,2,1} (FREQ mờ)

• Các ví du từ <#056> đến <#059> tấ t  cá đêu sử dung dữ liêu như 
ví du <#055>.
<#056> Tính tống bình phượng cuá dữ liêu máu vá tống cuá dữ 
liêu máu
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<#057> Tính số mẫu, trung  bình và độ lệch chuẩn 

<#058> Tính cực đài và cực tiệu

<#059> Tìm già tr ị  phẫn phôi tiệu chuẩn bình thựờng chộ dữ 
liệu đà nhàp  ở ví du <#055>.

Già tr ị  phàn phôi xàc suất P(t) tà i x = 3

Già tr ị  phàn phôi xàc suất R(t) tà i  x = 7

Các lệnh khi tính hoi quy tuyên tính (Ax+B)

Vởi hôi quy tuyến tính, hôi quy đựởc thực hiện  phu hởp vởi 
phựởng trìn h  màu sàu :

y = A + BX

Sàu đày là càc lệnh trong menu phu xuất h iện  khi chộn 4 (Sum),
5 (Vàr), 6 (M ^ M ^ )  hôàc 7 (Rệg) trện  mệnu STAT trong hôi quy
tuyến tính  thuôc kiệu tính  thông kệ.

Xệm P hu lu c <#059> đệ b iết thệm  vệ công thức phệp tính  sự 
dung chô từng lệnh.

M enu phụ Sum  (lSHIFTl 1 (STAT) 4 (Sum ))

Kiểu Y nghĩa

CN Tông bình phựởng cuà dữ liệu X

(N Tông dữ liệu X

3: M  y 2 Tông bình phựởng cuà dữ liệu Y

4: M  y Tông dữ liệu Y

y5: Tông xy

6: M x co Tông càc làp phựởng cuà dự liệu X

7: M  x2y Tông x2y

00 M x Tẩng dữ liệu X luy thừà 4
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M enu phu V ar (SH IFT 1 (STAT) 5 (Var)

Kieu Y nghTa

1 : n So cac mau

2 : x Trung binh cua dO lieu X

3 : xCTn Bo lech tieu chuan a n cua dO lieu X

4 : XCTn-1 Bo lech tinh  chat mau a n - i cua dO lieu X

5 : y Trung binh cua dO lieu Y

6 : y^n Bo lech tieu chuan a n cua dO lieu Y

7 : y^n-1 Bo lech tieu chuan mau a n - i cua dO lieu Y

M enu phu M inM ax (1^1 1 1 I (STAT) 6 (MinMax))

Kieu Y nghia

1:minX Gia tr i cua cyc tieu dO lieu X

2:maxX Gia tr i  cua cut dai dO lieu X

3:minY Gia tr i cua cyc tieu dO lieu Y

4:maxY Gia tr i  cua cyc dai dO lieu Y

M enu phu  R eg  ( S  CD (STAT) 7 (Reg))

Kieu Y nghia

1: A He so" A

2: B He so" B

3: r He so" tOdng quan r

4: x Gia tr i  Odc lOdng cua x

5 y Gia tr i  Odc lOdng cua y
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P hụ lụ c  Hồi quy tuyên tính  <#061> đến <#064>

-  Cậc ví du <#062> đến <#064> đêu sử dung dữ liêu nhập trong 
ví du <#061>

*1 Giậ tr ị  ước tính  (y = -  3 ^  X = ?)

*2 Giậ tr ị  ước tính  (y = 2 ^  y = ?)

Các lệnh được dùng khi tính hổi quy bậc hai

(+CX2)

Với hồi quy bậc hậi, đước thực h iên  thêồ phướng trìn h  mậu dưới 
đậy

2̂y = A + BX + CXZ

Xêm P hụ lụ c  <#065> đê b iết thêm  vê cậch dung cậc lênh

M enu phụ  R eg  (lĩẼĨI 1 (STAT) 7 (Reg))

Kiểu Ỷ nghĩa

1:A Hê sồ'' A

2:B Hê sồ'' B

3:C Hê sồ" c

4 : X1 Giậ tr ị  giậ tr ị  ước lướng cuậ X1

5: X2 Giậ tr ị  giậ tr ị  ước lướng cuậ X2

6: y Giậ tr ị  giậ tr ị  ước lướng cuậ y

-  H oật đồng cuậ mênu phu Sum (sums), mênu phu Vậr (sô" mậu 
trung  bình, đồ lêch chuận) vậ mênu phu MinMậx (giậ tr ị lớn 
nhật, giậ tr ị nhồ nhật) giồng phêp hồi quy tuyên tính.

Phụ lụ c  Tính hồi quy bậc hậi <#066> đên <#068>

-  Cậc ví du <#066> đên <#068> đêu sử dung dữ liêu nhập trồng 
ví du <#061>
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Các phán khác

Vê chi t iế t cậc cồng thưc cuậ lênh bậồ gồm cậc kiểu hồi quy, 
thậm  khậồ cậc cồng thức đậ ghi

P hụ lụ c  từ <#069> đên <#073>

Kiểu tính thống kê Phương trình mau Công thức tính

Hồi quy lồgậrit (lnX) y = A + BlnX <#069>

Hồi quy mu ê (êAX) y = AêBX <#069>

Hồi quy mu ậb (A*BAX) y = ABX <#070>

Hồi quy luy thưậ (A*XAB) y = A X n <#071>

Hồi quy nghịch đậồ (1/X) B
y = A + — 

X
<#072>

Phụ lụ c  Sồ sậnh  cậc đướng cồng hồi quy

-  Ví du dưới đậy dung dữ liêu trồng cậc ví du <#061>; <#074> Sồ 
sậnh  hê sồ'' chồ lồgậrit, hồi quy mu ê, sồ'' mu ậb, luy thừậ vậ 
nghịch đậồ (FREQ : Tật)

Phụ lụ c  Cậc kiêu khậc cuậ phêp tính  hồi quy <#075> đên 

<#079>
-  Cậc lênh bậồ gồm trồng mênu phu Rêg cồ thê  cận thới giận lậu 
đê thực h iên  cậc phêp tính  lồgậrit, hồi quy mu ê, mu ậb, luy thưậ 
khi cồ nhiêu mậu dữ liêu.
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TOÁN TRONG HỆ ĐÊM Cơ SO N (BASE -  N)

Mồdê BASE -  N giup tậ  thực h iên  cậc phêp tính  sồ'' học, sồ" ậm, 
tồận lồgic trồng hê đêm nhị phận, b ậ t phận, thập  phận, thập  
luc phận.

Cậc phêp tồận sậu đước thực hiên  trồng mồdê 
BASE -  N (ấn MODE 4)

-  Cậi đậ t chồ hê đêm vậ sồ'' nhập

-  Dung cậc phím  sậu chồ BASE -  N
-  Khi chồn hê đêm th ì k í hiếu tướng ưng h iên  lên ớ bên phậi

Phím Hê đếm Dâ'u hiệu hiện

DEC Thập phận Dêc

HEX Thập luc phận Hêx

BIN Nhị phận Bin

OCT B ật phận Oct

Kí hiếu hê đêm hiên  hậnh  h iên  th ị ớ dồng thứ hậi cuậ m ận h ình

-  Cậi đậ t mậc định bận đậu khi vậồ BA SE-N  lậ Dêc 

N h ập  g ia  trị
Trồng BA SE-N tậ  chỉ dung đước cậc chư sộ" cuậ hê đếm hiên 
hậnh

• Bậồ lồi h iên  lên khi tậ  nhập  cậc chữ sồ" ngồậi hê đếm hiên 
h ận h  (như nhập 2 ớ hê BIN)

• Khồng nhập đước phận sồ'' hậy hậm  mu trồng BASE-N. Nêu 
tính  tồận  rậ  sồ'' thập  phận, m ậy tự đồng cật bồ phận  lê.

N h ập  g iậ  trị HEX
• Cậc phím  A, B, C, D, E, F lậ phím  sồ'' trồng HEX.

65



B an g  phậm  v i g iậ  trị

Hệ đếm Phạm vi

BIN
Số dướng 0000000000000000 < x < 0111111111111111 

Số ậm  00000000000 < x < 1111111111111111

OCT
Sồ' dướng 00000000000 < x < 17777777777 

Sồ' ậm  20000000000 < x < 37777777777

DEC -  2147483648 < x < 2147483647

HEX
Sồ dướng 00000000 < x < 7FFFFFFF 

Sồ' ậm  80000000 < x < FFFFFFFF

• Phậm  vi nậy lậ dậy 16 b it hêp hớn dậy 32 b it

• Bậồ lồi h iên  lên khi kế t quậ tính  tồận ngồậi phậm  vi nậy

Xậc đ ịn h  h ệ  đ ếm  n gậy  k h i n h ập

Trồng BASE-N, mậy chồ phêp nhập  sồ'' cuậ hê đêm khậc đê lên 
hệ đếm  đã cài trước. Muôn dùng cách này phải ấn  QD 
(BASE) CE đế hiên  mênu (hậi trậng) vậ tậ  ẩn  sồ" liên hê cận 
th iế t ghi trước cậc hê đêm

An phím Xác định so trong hệ

1 (d) Thập phận  (Cớ sồ'' 10)

2 (h) Thập luc phận  (Cớ sồ'' 16)

3 (b) Nhị phận (Cớ sồ'' 2)

4 (ồ) B ật phận (Cớ sồ'' 8)

Thậồ tậc sậu nhậm  nhập sồ'' 3 cuậ hê thập  phận  trê n  m ận h ình 
nh ị phận

B 3  Ib ĩ n Ị B  [TỊ (BASE) (d) ỊTỊ d3|

sồ'' 3 trồng DEC ị
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P hụ lụ c

<#080> Tính 12 +12 trồng BIN 

<#081> Tính 7g +18 trồng OCT 

<#082> Tính 1F16 +116 trồng HEX 

<#083> Đồi 3010 sậng BIN, OCT, HEX 

<#084> Tính 510 + 516 (rậ k ế t quậ) trồng BIN

■ Tính sô' ám vá toán logic

Muôn tính  về sô" âm  và toán logic, ấn  (mi (BASE) để h iện  
mênu BASE vậ dung cậc lênh tướng ứng.

Phím ấn Yêu cầu

1 (ậnd) N hập “ậnd” (đế thưc hiên  phêp AND)

2 (ồr) N hập “ồr” (đế thực h iên  phêp OR)

3 (xồr) N hập “xồr” (đế thưc hiên  phêp XOR)

4 (xnồr) N hập “xnồr” (đế thực hiên  phêp XNOR)

5 (Nồt) N hập “Nồt” (đế thực hiên  phêp NOT)

6 (Nêg) N hập “Nêg” đế lếy Nêg (sò" ậm, sồ'' bu 2)

• Phêp lếy Nêg (sồ'' ậm) trồng BIN, OCT, HEX dưậ vậồ phêp bu 2 
cuậ BIN, rồi chuyến lậi thêồ cớ sồ'' đậ chồn. Sồ ậm  trồng DEC thì 
m ậng dậu trừ  (-)

P hụ lụ c

Tư ví du <#085> đến <#090> lậ  cậc phêp  tín h  vê sồ" ậm  trồng  
hê đêm  n h ị p h ận  (BIN) nên  kh i thưc h iên  p hậ i ấn  trước
B 3  Ib i n
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GIAI PHƯƠNG TRÌNH (EQN)

T ất cà phép tính  trong phần  này đều được 

thực h iền  ợ Modề EQN (MODE 5)

■ Các loại phương trình

Mềnu phượng trìn h  xuất h iền  khi ấn  phím  MODE 5 (EQN) và 
vào Modề EQN

Phím

1 à nX + bnY = cn
Hề phượng trình  
tuyền tính  2 àn  so''

2 à nX + bnY + cnZ = dn Hề phượng trình  
tuyền tính  3 àn  so"

3 àX2 + bX + c = 0 Phượng trìn h  bàc 2

4 àX3 + bX2 + cX + d = 0 Phượng trìn h  bàc 3

An phím  MODE 5 (EQN) đề vảo Modề EQN. Viềc đo sề xóả toàn 
bo Modề EQN h iền  hàn h  vả h iền  th ị mềnu phượng trìn h  ợ trền

■ Nháp các hệ sô'

Sử dung m àn h ình  nhàp hề sô" đề nhàp càc hề sô" cuà mọt 
phượng trình . M àn h ình  nhàp  hề so" cho thày  càc o nhàp m à moi 
hề so'' yều càu bợi kiểu phượng trìn h  đà chon.

D
r a b c 11 □ D12 L D 0

0

Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn Phương trình bậc 3
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Q uy tác  n h áp  vá  ch ỉn h  các  h ệ  s ố

• Dư liều nhạp  được chền vào các o co con tro. Khi nhạp dữ liều 
vào m ọt o, con tro sề dịch sang o tiếp thềo về bền phai
• Khi hề phượng trìn h  tuyền tính  3 an  sô" hoặc phượng trìn h  bạc
3 được chon, cột d sề khong h iền  th ị trền  m an h ình  hề so" h iền  
th ị lan  đau. Cot d sề xuất h iền  khi dịch con tro đền cho no, lam  
cho m an h ình đoi cho.

• Cac gia tr ị  va biểu thưc nhap vao m an h ình hề so" giong như 
nhạp  trong Modề COMP vợi dang Linề.

• An Clỉũ khi đang nhập  th ì xóa dữ liệu đã nhập  h iện  hành.

• Sau khi nhập xong dữ liệu, ấn  ^ 3 . N hập được và h iển  th ị đến
6 chữ so" trong o lưa chon h iền  hanh

• Đề thay  đoi noi dung cua cac o, sư dung cac phím  con tro đề di 
chuyền con tro tợi o sau đo nhạp dư liều mợi.

Đưá giá  trị các  h ệ  s ố  v ề  0

Có thể  xóa tấ t  cả các hệ sô" về 0 bằng cách ấn  phím  Eìỉsl trên  
m an h ình nhạp hề số'.

C ác chu  y  k h i n h áp  dư  l iệ u  ở m án h ìn h  n h áp  h ệ  s ố

Về cợ ban, cac chu y khi nhạp dữ liều ợ m an h ình  nhạp hề so" 
giong như chu y nhạp dữ liều m an h ình  nhap STAT. Điềm khac 
nhau duy n h a t la lưu y đau tiền  cua chu y nhạp dữ liều m an 
h ình  STAT khong ap dung vợi m an h ình  nhạp hề so. Về chi tiết, 
xin xềm thềm  “Cac chu y trong luc nhap m an h ình  STAT”

■ Hiện thị nghiệm

• Mỗi lần  ấn  ^ 3  lại h iện  ra  m ột nghiệm  tiếp theo nếu có.

An ^ 3  khi nghiệm  cuối cùng được h iển  th ị th ì trở  về m àn h ình 
nhạp  hề so"
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• Trong trường hợp các phương trìn h  tuyến tính, có thể  dùng [ S  
và đề h iền  th ị giưà nghiềm  X và Y (và Z).

• Khi co nhiều nghiềm  cho m ột phượng trìn h  bàc 2 hày 3, co thề  
dùng 5 ]  và SD để h iển  th ị giữa X1;X2 và x 3. Sô" lượng nghiệm  
phu thuọc vào phượng trìn h  thực tế.

• An Elỉã kh i m ột nghiệm  được h iển  thị, sẽ trở  về m àn h ình  nhập
hề so"

• D àng h iền  th ị cuà nghiềm  phu thuọc vào dàng nhàp/xuàt và 
dàng h iền  th ị so'' phức cài đ à t cuà m àn h ình  cài đà t mày.

• Lưu y ràng  khong th ề  chuyền càc già tr ị  đền kí hiều kĩ thuật 
kh i m à m ot nghiệm  phượng trìn h  được h iền  thị.

Phụ lụ c  <#091> đền <#095>

MA TRẬN (Matrix)

Tà co thề  nhàp  tền  “M àt A”, “M àt B”, “M àt C” vào bo nhợ mà 
tràn . Khi tính  toàn, m à trà n  kế t quà m àng tền  “M àtAns”

Vào chương trìn h  tính  m a trận , ấn  lM0ŨEl em

■ Thiệt láp vá quán lí mạ trán

• T hiềt làp và lưu m à trà n

(1) Trong Mode m a trận , ấn  1 3  (Matrix) (HD (Dim) 

M àn h ình  hiền

M àtrix ?
1: MàtA 2 : MàtB
3: MàtC

• M àn h ình  này chỉ h iền  khi vào Modề M àtrix
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(2) An ŨD QD hay E ]  để chọn ma trậ n  A, B, c và ta  được m àn 
h ình  chon kích thước m a trận .

T ▲
Mat A(m X m ?) m X n ? T Mat A ( m X n ? ) m X n ?

1 : 3 x 3 2 : 3 x 2 * ----- 1 : 1 x 3 2 . 1 x 2
3 : 3 x 1 4 : 2 x 3 3 : 1 x 1A
5 : 2 x 2 6 : 2 x 1

(3) An 1 đến 6 để chon kích thước thích hớp. Sau khi chon kích 
thước (so dong, sô" cột) ta  co một khung ma trận  đước chon hiến lến

(4) N hập các phần tử của ma trâ n

• Nhập giông nhử khi nhập hệ số' của phửơng trìn h  (xem thêm  
cách nhập các hệ số')

• Nêu muôn thay  đôi ma trậ n  khác th ì b á t đáủ từ bửơc 1

Chép nội dung một ma trận vào ma trận khác

(1) Dủng m án h ình  nhập đê h iện  ma trậ n  mủôn chêp hay hiện  
m án h ình MatAns
• Ví dủ mủốn chêp nôi dủng ma trậ n  A váô ma trậ n  B, ta  ấn

lĩẼĨI H  (Matrix) (HD (Data) C ũ  (MatA)

(2) Ấn s  RCL (STO) (có chữ STO hiện  lên)

(3) Xác định tên  ma trậ n  mủôn chêp váô

Tên ma trận Phím an
M atrix A ED (MatA)
M atrix B E 3  (MatB)
M atrix C Hyp (MatB)

• An EHD (MatB) để chép nội dung vào ma trậ n  B và nội dung 
m a trậ n  B vừa chêp váô hiên  lên.
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■ Thực hiện tính toán

An Eiỉã kh i có m àn h ình  chọn hay nhập ma trậ n  để vào m àn 
h ình tính  toan.

Mán hình má trán kết quá (MátAns)

M an hình  ma trạ n  k ế t qua (MatAns) chỉ k ế t qua cua phểp toan
m a tran

M a trận  k ế t quả

• Khong thể  chỉnh đước nội dung cua M atAns

• Trở về m àn h ình  tính  toán, ấn  Elỉã

• Khi M atAns h iển  lển, ta  co th ể  ấn  tiếp  phím  phểp tính  

(như +, —) va dung M athAns như m ot ma tra n  so'' hang

• Đế sư dung M athAns như la m ot ma tra n  so" hang  (Xếm thếm  
phan  dung M athAns đế thực hiện  chuoi tính  toan)

Menu má trán

Trong Mode M atrix, menu sau h iện  lên khi ấn  lĩẼĨI em  (Matrix)

Mâu chọn Yêu cầu
1 Dim Chon kích thước (cot, dong) cho MatA, MatB, MatC

2 D ata Tìm noi dung cua MatA, MatB, MatC

3 MatA Nhạp “MatA”

4 MatB N hap “M atB”

5 MatC N hap “M atC”

6 M atAns N hap “M atAns”

7 Dết N hạp “dết (“Tính định thức

8 Trn N hạp “Trn (“Tìm ma trạ n  chuyến vị
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P hụ lụ c

<#096> N hạp MatA = 

MatC =

<#097> Chép MatA = 

MatB =

1 0 - 1
0 - 1 1

2 1
1 1

2 1 
1 1

vao MatB va chỉnh th anh

2 -1
-1  2

• Cac ví du sau dung m a trâ n  đa nhạp ớ <#096> va <#097> 
(MatA, MatB, MatC)

<#098> MatA + MatB (Cong hai m a tran)

<#099> MatA X MatB, MatB X MatA -  MatA X MatB (N han hai 
ma tran)

<#100> 3 X MatA

<#101> Tính định thưc MatA

<#102> Tìm m a tra n  chuyến vị cua MatC

<#103> Tìm m a tra n  nghịch đao cua MatA

(Dùng phím  Ẽ ĩl để nhập 1”. Nhớ rang  khong dung đước 

ớ đay)

<#104> Tìm suất cua MatB (Abs (MatB)

(Dùng phím  lĩẼĨI CHẼ) (Abs))

<#105> Tính M at A2 , M at A3 cua MatA

(Dùng phím  SD, lĩĩĩĩiĩl IX21 (x3). Nhớ rằn g  không dùng được 

J  ớ đay).
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BANG SO TỬ MỘT HÀM

T ất ca cac phếp tính  trong phan  nay đước 

thực hiến  ớ Modế TABLE (MODE 4)

■ Định ham tao ra bang sô'

Thao tac sau đay định ham  tao ra  bang so" với cai đa t như sau

H am  : f(x) = x2 + -
2

Gia tr ị ban đau : 1. Gia tr ị  cuol : 5, Bước nhay : 1. 

LINE

(!) Ấn e  CO (TABLE)
D

f(X)

(2) Nhạp ham

(3) Sau khi nhập hàm , ấn  ^ 3 .

• Khi đo m ay sế yếu cau nhạp  gia tr ị  ban đau

^  gia tr ị  ban đau mặc định la 1

• Nếu gia tr ị  ban đau khong phai la 1, ấn  1 đế định ro gia tr ị
mạc định ban đau cho ví du

(4) Sau khi đã định rõ giá tr ị đầu, ấn  ^ 3

• Khi đo sế h iến  th ị m an h ình  nhạp gia tr ị cuol

D
End ?

5
^  gia tr ị  mạc định cuối la 5

• Xac định gia tr ị  cuol
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(5) Sau khi định rõ giá tr ị  cuối, ấn  ^ 3

• Khi đó h iển  th ị m àn h ình già tr ị bước nhảy

^  già tr ị  bước nháy  mác định bàn đàu là 1

• Định ró già tr ị bước nhày

Vể chi t iế t định ró già tr ị  đàu, cuól và bước nhày, xem “quy 
tàc già tr ị  đàu, cuól và bước nhày”

(6) Sau khi định rõ giá tr ị  bước nhảy, ấn  ^ 3

D

l l í

F(X)
1.5

2 2 4.5
3 3 9.5 1

• An Lỉã trở  về m àn h ình  nhập hàm

■ Các chức nang hỗ trợ

• Ngóài biến X, càc biến khàc (A, B, C, D, Y) và bó nhớ đóc làp 
(M) tấ t  cà đểu đước cói là càc già tr ị  (biến hiển  hàn h  chuyển vàó 
biến hày lưu tróng bó nhớ đóc làp).

• Chỉ có biến X là có thế  đước sử dung như biến cuà hàm

• Phếp biến đói tóà đó khóng thế  sử dung làm  hàm  tàó rà  bàng 
số’

• Lưu y ràng  phếp tính  tàó rà  bàng sô" làm  chó càc nói dung cuà 
biến X thày đói
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■ Quy tắc ve giá trị ban đẩu, giá trị cuối và bước nhay

• Dang Line luôn được dùng để nhập  giá trị

• Cô th ể  định rô các giá tr ị hôậc biểu thöc phểp tính  (phái sinh 
ra  k ế t báng sô) giá tr ị  đáu, cuôl vá bưôc nháy

• Định rá  m ôt giá tr ị cuôl má nhô hôn giá tr ị bán đáu se gáy rá  
lôi, dô đô báng sô" se không được táô rá

• Các giá tr ị bán đáu, cuôl vá bưôc nháy se sinh rá  m ôt giá trị 
tối đá lá 30 giá tr ị  x chô báng số’ được táô rá. Láp rá  m ôt báng 
sô" sử dung các giá tr ị  bán đáu, cuôl vá bưôc nháy  nhieu hôn 30 
giá tr ị  x se gáy rá  lôi

Lưu ý

• Môt sô’ hám  vá giá tr ị  bán đáu, cuôl vá bưôc nháy cán nhieu 
thô i gián đe táô rá  báng sô’

■ Mán hình báng sô'

M án hình  báng sô’ chô thấy  các giá tr ị  x tính  tôán sư dung các 
giá tr ị  bán đáu, cuôl vá bưôc nháy, cung như các giá tr ị  thu được 
kh i môi giá tr ị x được tháy  th ế  trông hám  f(x)

• Lưu y lá chỉ sư dung báng sô’ đe xem các giá trị. Nôi dung cuá 
báng không the chỉnh

• Ấn phím  n a  đe trợ  ve m án h ình  nháp hám.

■ Các chu y ve mán hình báng sô' (Môde TABLE)

Lưu y lá việc tháy  đổi các cái đá t dáng nháp  / xuất (dáng M áth 
hôác dáng Line) tre n  m án h ình  cái đá t ợ Môde TABLE se xôá 
hám  táô láp báng sô’
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TOÁN VECTƠ (VECTOR)

Dùng “VctA, VctB” và “VctC” để ghi tên  các vectơ trong bô nhớ. 
Vectơ k ế t quà cùà phểp tính  được ghi là “VctAns”

Toàn vectơ được thực hiên  ơ Mode VECTƠ

( H  Ị T Ị )

■ Thiết lập và quan lý vectơ

Thiết lập và lưu vectơ vào bộ nhớ

(1) Trong mode Vectơ ấn  lĩĩiiĩ) dQVECTOR) c o  (Dim)

• H iên m àn h ình  chon vectơ

• M àn h ình  vectơ chỉ h iên  trong mode VECTOR

(2) An CD, cm  hay cm để xác định tên  vectơ muôn chọn

• H iện m àn h ình  xàc định chieù cùà vectơ

(3) An CŨ hay CHI để xác định chiều của vectơ

• An ŨD để chọn vectơ 3 chiều (trong không gian), hay CHI để 
chon 2 chieù (m àt phàng)

• Sàù khi ấn  định chieù th ì m àn h ình  nhàp tương ứng hiẹn  rà

Tên vecta "Vet A ”

(4) Dung m àn h ình  này đế nhàp càc th àn h  phàn  só" (tóà đó)

• Càch nhàp cung gióáng như nhàp  hế sóá phướng trìn h  (xếm thếm  
phàn nhàp hế só" phướng trình)

• Nếu muón tàó vếctớ khàc, hày trớ  lài bước 1

77



Chep tôá đô cuá vectợ náy sáng vectợ khác

Có thể  chép tóa đó cua m ót véctớ (hay cua VctAns) sang m ót 
véctớ khac. Vé cớ ban viéc saó chép cung gióng như ớ ma trậ n  
(xém thém  phan saó chép m a trân)

■ Thực hiện tính tôán

• Để thực h iện  toán vectơ, ấn  LIÜ ở m àn h ình  nhập

• Véctớ Ans (VctAns) chỉ k ế t qua cua phép tính  véctớ vừa thực 
hién

T ên vecta “Vct Ans"

• Khóng thể  chỉnh nói dung cua VctAns

• Chuyển về m àn h ình  tính  toán vectơ, ấn  Elỉâ

■ Menu vectợ

Bảng sau là menu vectơ (hiện trong mode vectơ) sau khi ấn  ỄêẽĨI 5 
(VECTOR)

Mâu chọn Yêu cầu
l:D im Gói VctA, VctB, VctC để ấn  đinh chiéu (m ặt 

phang hay khóng gian) chó cac véctớ nay

2:Data Gói VctA, VctB, VctC để h ién  tóa đó va chỉnh sửa 
tóa đó

3:VctA N hap “VctA”

4:VctB N hap “VctB”

6:VctAns N hap “VctAns”

7 Dót N hạp dấu • (để lay tích vó hướng 2 véctớ)
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P hụ lụ c

<#l06> N hạp VctA = (1, 2) va VctC = (2, —1, 2)

<#l07> Chép VctA = (1, 2) vaó VctB rói sửa th anh  VctB = (3,4)

• Cac ví du sau sử dung sô" liéu ớ <#l06> va <#l07> (VctA, VctB, 
VctC)

<#10S> VctA+VctB (Cóng véctớ)

<#l09>3 x VctA (nhan só” thực với véctớ)

VctB -  3x VctA (phép tính  có dung VctAns)

< # ll0 >  VctA • VctB (Tích vó hướng)

< # lll> V ctA  x VctB (Tích hữu hướng)

< # ll2 >  Suất cua VctC

< # ll3 >  Tìm góc (théó đó) hớp bới A = (-1 , 0, 1) va

B = (1, 2, 0) va véctớ đớn vi n vuóng góc với VctA, VctB.

*1 cós e = (A • B) với e = cós-1 (A • B) 
lAllBl lAllBl

2* n  =  |̂A x  B|

HÁNG SO KHOA HOC

May lưu 40 hang  só" khóa hóc để dung tróng tính  tóan thóng 
thướng. Có thể  dung hang  só" khóa hóc tróng mói phép tóan trừ  
tróng BASE -  N.

Muôn gọi m ột hằng  sô" khoa học, ấn  ŨẼĨI [zD (CONST). M áy hiện 
ménu bang só” khóa hóc. N hạp 2 chữ só” tướng ứng với tén  hang  
só" can gói kh i đó kí hiéu va gia tr i cua hang  só” h ién  lén m an 
hình.
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Bang sau la cac hang  só” cai san  (kém  kí só” để gói)

Hằng số Mâ số'
Khói lướng prótón (mp) 01

Khói lướng néutrón (mn) 02

Khói lướng éléctrón (mé) 03

Khói lướng muón (m|j.) 04

Ban k ính Bóhr (a0 ) 05

H ang só" P lank (h) 06

M anhétón h a t nhan  (|J.N) 07

M anhétón Bóhr (|J.B) 08

h b a r ( h ) 09

H ang só” cấu truc tinh  t ế  (a) 10

Ban k ính éléctrón (ré) 11

Bước sóng cómptón (Ầc) 12

Tỉ só” từ  cớ (y p ) 13

Bước sóng cómptón prótón (ycp) 14

Bước sóng cómptón néutrón (ycn) 15

H ang só" Rydbérg (Rœ ) 16

Đớn vi khói lướng nguyén tư  (u) 17

Mómén tư prótón (|j.p) 18

Mómén từ  éléctrón (|j.é) 19

Mómén từ  néutrón (|j.n) 20

Mómén tư muón (|I |J.) 21
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H ang só" Faraday (F) 22

Đién tích cớ ban (é) 23

H ang só" Avógaró (NA) 24

H ang só" Bóltzm ann (k) 25

Thể tích mól khí lí tướng (Vm) 26

H ang só" mól khí (R) 27

Van tóc anh  sang (Co) 28

H ang só" phóng xa Cl 29

H ang só" phóng xa C2 30

H ang só" Sétéfan -  Bóltzm ann (ơ) 31

H ang só” đién mói chan khóng (e o) 32

H ang só" từ tham  (^ o) 33

Lướng tư  tư thóng (0 o) 34

Gia tóc chuẩn cua trọng  lưc (g) 35

Lướng tư dan đién (Go) 36

Trớ khang  đăc trưng cua chan khóng (zo) 37

N hiét đó Célsius (t) 38

H ang só" hấp dan (G) 39

Atmóphé chuan (atm) 40

• Cac gia tr i  dựa théó ISO 1992 va CODATA 1998. Vé chi tiế t 
xém phu luc < # ll4 >

Phụ lụ c  < # llỗ >  va < # ll6 >

Thực h ién  cấc ví dụ trong Mode COMP (ỈM0DEI1 1 I)
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ĐỔI ĐƠN VI

Máy cài san  đoi đơn vị đo lường. Có thể  đổi đơn vị trong Mode 
trừ  Modể BA SE-N vá láp báng.

Để gọi lệnh đổi đơn vị, ấn  (lẼ) em (CONV). M àn h ình h iện  menu 
đoi đơn vị. An 2 chư số’ tương ứng vơi lểnh đoi đơn vị tá  cán

Xem phụ lục <#117> cho b iết lểnh đoi đơn vị vơi kí sô" 
tương ứng

• Cách tính đơn vị đoi dựá theo “An bán chuyển để NIST 811 (1955)

P hụ lụ c <#118> đến <#120>

Thực h iện  các ví dụ trên  trong Mode COMP ((ẼẼi) 1 1 I)
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THÔNG T IN  K Ĩ THUẬT

■ Thứ tự ứu tiên các phêp tính

Máy tính  thực h iện  các phệp tính  thứ  tự ưu tiện  sau

• Cô bán các phệp tính  ñưôc thực h iện  tư trá i qua phái.

• Biểu thức co dấu ngoác ñón ñưôc ưu tiện  cao nhất.

• Phệp tính  thực h iện  thệo ưu tiện  sau:

1. H am  Pol(, R ec(

J (, d /  dx(, z(

P(, Q(, R(

sin(, cos(, tan(, sin-1(, cos-1(, ta n -1(, 

sinh(, cosh(, tanh(, s inh -1(, cosh-1(, ta n h -1( 

log(, ln(, ệ A( ,10A(, V"(,B_( 

arg(, Abs(, Conjg(

Not(, Nệg(

Dệt(, Trn(

Rnd(

2. Cac ham  được ta o  bởi g ia  trị lû y  thừa, k h a i c a n  lû y  thừa:
2 3 —1 f o í í» 0 K/ x r í

X ,x  ,x  ,x!, , , r, g , A(, y (

Phán  pho! thưông : ► t 

Phán  trám  : %

3. P h a n  sô” : áb / c

4. Dâ’û: (-) (dâ'û am )
d, h, b, o (cô so" n)
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5. : cm  ► in, v.v...

P h é p  t í n h  ư ớ c  l ư ớ n g  t h ó n g  k é  : X , y ,  x l ,  x 2

G. C hỉnh hỢp, to  hỢp : nPr, nCr,
Z  c u a  s ó ” p h ư c  d a n g  c ư c

7. N h an  vo  hư ớ ng : • (Dot)

S. P h ep  nhan , ch ia  : X,

P h é p  n h ấ n  t ấ t  : D ấ u  n h ấ n  đ ư ớ c  b ó  q u a  n g a y  t r ư ớ c  n ,  é ,  b i ế n ,  

h a n g  s ó ” ( 2 n ,  5 A ,  n A ,  3 m p ,  2 i , . . . ) ,  h a m  c ó  d ấ u  n g ó ă c  đ ớ n  ( 2 V ~ ( 3 ) ,  

A s i n ( 3 0 ) . . . )

L ư u  y  r a n g  m a y  E S  k h ó n g  d a n h  ư u  t i é n  c h ó  p h é p  n h a n  t a t ,  

n g h ĩ a  l a  p h é p  n h a n  t a t  h a y  p h é p  n h a n  t h ư ớ n g  đ é u  c ó  ư u  t i é n  

b a n g  n h a u  ( 3  + 5 A  h a y  3  + 5  x  A  đ é u  g i ó n g  n h a u  v é  t h ứ  t ự  ư u  

t i é n )

9. P h e p  cộng , trư  : +, -

10. and

11. or, xor, xn or
N ế u  m ó t  p h é p  t í n h  c h ư a  m ó t  g i a  t r i  a m ,  c a n  đ ó n g  g i a  t r i  a m  đ ó  

t r ó n g  n g ó ă c  đ ớ n .  C h a n g  h a n ,  k h i  b ì n h  p h ư ớ n g  - 2  c a n  p h a i  

n h ấ p  ( - 2 ) 2 . V ì  x 2  l a  ư u  t i é n  2  c a ó  h ớ n  v i  t r í  c u a  d ấ u  a m  ( - )  ớ  

ư u  t i é n  4 .

Ví dụ :

ED CEI E l B  -22 =  - 4

CO ED 2 DD c a  B  (-2)2 =  4

P h é p  n h a n ,  c h i a  v a  p h é p  n h a n  t a t  l a  c u n g  m ứ c  đ ó  ư u  t i é n  ( ư u  

t i é n  8 ) .  D ó  đ ó ,  k h i  c a  h a i  y ế u  tó "  c u n g  h i é n  d i é n  t h ì  p h é p  t í n h  

đ ư ớ c  t h ư c  h i é n  t ừ  t r a i  q u a  p h a i .  N ế u  đ ư a  d ấ u  n g ó ă c  đ ớ n  v a ó  s é  

l a m  t h a y  đ ó i  p h é p  ư u  t i é n  v a  k ế t  q u a  t í n h  t ó a n  s é  k h a c  n h a u
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Ví dụ:

1 B 2 ,| B  1 -, 

1

1 _.= — i 
2

B  HD 2 [0 QU B  1 -4- (2i) = i

Giới han Stack (nhóm)

Máy tính  nay sử dụng các khu vực nhô gọi la stack để lưu tạm  
thôi các giá tr ị day phểp tính , các lểnh  vá chức náng ưu tiển  
thấp  hôn. Stack sộ' cọ 10 mức vá stack lểnh  cọ 24 mức như hình 
sau đáy

X 1( ( 3 -f  4  X ^ 5  + 4
A ik i< A ik A ii ik A ii À

ể < ẵ >

0  (D d) (3 

Nhóm, số

d )  d ) 0

Nhóm lệnh

m X G) X

(D ( m (
m ( 0 +
a + :

Lọi Stack ERROR hiển  lển  khi phểp tính  đang thực h iển  cọ mọt 
trọng 2 stack bị vưôt quá han

■ Phạm vi của phép tính, so chữ sô' va độ chính xac

Các dãy phép tính , sô" chữ’ sô" dùng cho phép tính  va độ chính 
xác phù thuộc váo kiéù phép tính  đáng thực hién.
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Phạm vi của phép tính va độ chính xac

Dáy phép tính ± 1 X 10-99 đến ± 9,999999999 X 1099 hoác 0

Số’ chữ số’ cho tính  
toán  bén trong

15 chữ so"

Độ chính xác N hìn chùng, ± 1 tá i chữ so" thứ 10 cho m ọt 
phép tính  đơn. Đo chính xác mù ± 1 cùá so’ á 
trong á X 10n . Sái so" tính  don tứ những phép 
tính  lién tiếp

Phạm vi cac ham nhập

Hàm Phạm vi

sin x

DEG 0 <  x <  9 X 109

RAD 0 < x < 157079632.7

GRA 0 <  x 1  X 1010

cos x

DEG 0 <  x <  9 X 109

RAD 0 < x < 157079632.7

GRA 0 <  x 1  X 1010

tán  x

DEG giong nhữ sin x, trữ  khi x = (2n -  1) X 90

RAD giong nhữ sin x, trứ  khi x =  (2n -  1) X n/2

GRA giong nhữ sin x, trữ  khi x =  (2n -  1) X 100

• -1 sin x
-1 cos x

0 < |x| < 1

tán - 1 x 0 <  x <  9.999999999 X 1099

sinhx

coshx
0 < x < 230.2585092
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sinh-1 x 0 <  x <  4.999999999 X 1099

cosh- 1 x 1 <  x <  4.999999999 X 1099

tanhx 0 <  x <  9.999999999 X 1099

tan h -1 x 0 <  x <  9.999999999 X 10-1

log/lnx 0 <  x <  9.999999999 X 1099

10x - 9.999999999 X 1099 < x < 99.99999999

ex - 9.999999999 X 1099 < x < 230.2585092

Vx 0 <  x <  1 X 10100

x2 x <  1 X 1050

1/x x <  1 X 10100;x *  0

3 Ĩ x <  1 X 10100

x! 0<x<69 (x la m ọt số’ nguyen)

nP r
0 < n < 1 X 1010, 0 < r  < n (n, r  la cac so” nguyen)

1 < {n!/(n -  r)!} <  1x 10100

nCr
0 < n < 1 X 1010 , 0 < r  < n (n, r  la cac so" nguyen)

1 < n!/r! < 1 X 10100 hoặc 1 < n!/(n -  r)! < 1 X 10100

Rec(r,0) 0 < r  < 9.999999999 X 1099

o'" |a |,b ,c  <  1 X 10100

o* |x| <  1 X 100100 Đẩi sô" thập  phan  ^  độ phut giây 

0o0 ' 0'' <  \x\ <  9999999o59 ' 59 ''
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A(xy )

x >  0 : - 1 x  lo 100 < ylógx < 100 
x = 0 : y > 0

x < 0 : y = n, —m— (m, n la cấc só” nguyén) 
2n +  l

x y

y > 0 : x * 0, - 1 x  lo 100 <  1/xlógy < 100 
x = 0 : y > 0

2n + 1y < 0 : x = 2n + 1, ——— 
m
(m * 0, m, n la cấc só" nguyén)

a b/c
Tóng só” só” nguyén, tư  só” va mấu só” phấi lấ 10 kí tự 
hóấc ít  hớn (baó góm ca cấc dấu cấch)

• Đó chính xấc vé cớ bấn gióng như miéu ta  tróng “Pham  vi cua 
phép tính  vấ đó chính xấc ớ tré n ”

• Cấc chưc nấng  A(xy ), ựy, ^ ,  x !, nPr, nCr với nhưng phép tính  
bén tróng lién tiếp có thể  tích luy sai só” lớn ớ k ế t qua cuói cung

• Có thể  có sai só” lớn ớ vung cấn cua những điểm  đấc b iét hay 
điểm uón

■ Baô lôi

Có bấó lói khi m ót phép tính  có kế t qua vướt pham  vi ấn  đinh, 
luc nhấp  só” liéu sai quy tấc hóấc có thaó tấc lói tướng tư

Khi baô lôi hiện ra

Sau đấy lấ cấch xử lí chung khi gấp bấó lói

• Dùng S I  hay CB để hiển  th ị m àn h ình  nhập biểu thức trước 
khi có bấó lói. Cón tró sé nấm  ta i vi tr í  lói (xém thém  “H iển th i 
vi tr í  lói”)

• An Clỉũ để xóa biểu thức phép tính, nhập  lại biểu thức đúng nếu 
cấn. Tróng trướng hớp nấy, m ấy khóng lưu phép tính  góc tróng 
bó nhớ.
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M ath ERROR (Lỗi p h ep  tính)

• N g u y ên  n h ân

• K ết qua trung gian hoặc cuối cùng của phép tính  vượt quá 
phạm  vi ấn  định trén

• Dữ liéu nhặp vượt quá phạm  vi ấn  định cho phép hoặc các hám

• Phép tính  đang thực h iến  chưa m ốt thao tác b ấ t hợp lí (như 
chia cho 0)

• C âch xử  lí

• Kiém tra  các giá tr ị  nháp, giám  chữ sô" thử, lám  lai

• Khi sự dung bo nhô đọc láp hoác biến, phái nhô rán g  các biến 
phái nám  trong pham  vi cho phép cua hám

S tack  ERROR (Lỗi v ê  nhom )

• N g u y ên  n h ân

Phép tính  đang thực h ién  vượt quá khá náng đa ấn  định vé 
nhom

• C âch xử  lí

• Đôn gián hoa biểu thưc đé vừa vôi khá náng cua nhom

• Chia phép tính  th ánh  hai phán hoác nhiéu hôn

S yntax ERROR (Lỗi cu  phâp)

• N g u y ên  n h ân

co  sai sot vé cu pháp đang dung

• C âch xử  lí

Xém lai vá điéu chỉnh

A rgum ent ERROR (Lỗi A rgum ent)

• N g u y ên  n h ân

co  sai sot vé Argumént

• C âch xử  lí

Xém lai vá điéu chỉnh
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D im en sion  ERROR (Chỉ x ả y  tron g  Ma trậ n  và  V ectơ)

• N g u y en  n h ản

• N hập các yếu tố  cho ma trâ n  và vectơ trong khi chưa an  định 
kích thươc hay chiếu

• Thực h iến  phếp tính  hai m a trậ n  hoậc vectơ mà số’ chiếu chưa 
thích hơp

• C ảch xử  lí

• An định lai Dim cho vectơ hay ma trạ n  trươc khi nhạp  cac 
ye’u to’

• Chon Dim thích hơp cho ma tra n  va vectơ trong phếp toan

V ariab le ERROR (Chỉ x ả y  ra tron g  chử c n à n g  SLOVE)

• N g u y en  n h an

Khong co biến x trong phương trình

• C ach xử  lí

Nhap lai phương trìn h  phai chưa x

*Can’t S o lve  E rror (Chỉ x a y  ra tron g  chử c n a n g  SLOVE)

• N g u y en  n h an

May khong tìm  được nghiệm

• C ach xử  lí

• Kiem tra  lai phương trình

• N hap lai gia tr ị  đau va giai lai

In su ffic ien t MEM E rror (Loi th iế u  bo nhớ)

• N g u y en  n h an

Khong đu bo nhơ đe thực hiẹn

• C ach xử  lí

Giam bơt pham  vi bang bang cach đổi gia tr ị đau, gia tr ị  cuôl va 
bươc nhay
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Tim ê Out E rror

• N g u y ên  n h ân

K h o n g  t h o a  m á n  đ i é u  k i é n  đ ế  p h é p  t í n h  đ a o  h á m  h a y  t í c h  p h á n  

t h ự c  h i é n

• C âch xử  lí

T á n g  g i á  t r ị  t o l  ( c o  t h ế  l á m  g i á m  đ o  c h í n h  x á c )  h a y  k i ế m  l a i  b i ế u  

t h ứ c  n h á p

■ Trước khi xác định la máy tính trục trặc

T h ự c  h i é n  c á c  b ư ô c  s a u  đ á y  k h i  l o i  x á y  r a  l u c  t í n h  t o á n  h o á c  k h i  

c á c  k ế t  q u á  t í n h  t o á n  k h o n g  p h á i  l á  đ á p  so" đ u n g  n h ư  m o n g  

m u o n .  N ế u  b ư ô c  t r ư ô c  k h o n g  s ử a  đ ư ô c  t h ì  c h u y ẩ n  s a n g  b ư ô c  t i ế p  

t h é o .

L ư u  y  l á  n é n  g h i  n h ữ n g  d ữ  l i é u  q u a n  t r o n g  k h i  t h ư c  h i é n  c á c  

b ư ô c  k i ế m  t r a  c á c  b i ế u  t h ư c  t í n h  t o á n  đ ế  c h á c  r á n g  k h o n g  c o n  

c h ứ a  l o i  n á o  c á .

( 1 )  C h á c  r á n g  l á  s ư  d u n g  m o d é  đ u n g  c h o  p h é p  t í n h  đ a n g  t h ư c  

h i é n .

( 2 )  N ế u  c á c  b ư ô c  t r é n  k h o n g  đ á t  đ ư ô c  v ấ n  đ é  đ á t  r a  t h ì  ấ n  p h í m  

(õ n ] .  K h i  đ o  m á y  t í n h  s é  k i ế m  t r a  x é m  c á c  c h ứ c  n á n g  c u a  m á y  

t í n h  c o  t h ự c  h i é n  c h í n h  x á c  h a y  k h o n g .  N ế u  m á y  t í n h  t ì m  

t h ấ y  đ i é u  b ấ t  t h ư ô n g ,  n o  s é  t ự  đ ộ n g  c h o  g i á  t r ị  b a n  đ á u  c u a  

m o d é  p h é p  t í n h  v á  x o a  n o i  d u n g  l ư u .  V é  c h i  t i ế t  c u a  v i é c  c á i  

đ á t  g i á  t r ị  b a n  đ á u  x é m  t h é m  “ C á c  m o d é  p h é p  t í n h  v á  c á i  đ á t  

m á y  t í n h ”

( 3 )  C h o  g i á  t r ị  b a n  đ á u  t ấ t  c á  c á c  m o d é  v á  c á i  đ á t  n h ư  s a u  :

s ®  ( C L R )  CŨ ( S e t u p )  s ( Y e s )
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NĂNG LƯỢNG

M á y  t í n h  n à y  đ ư ợ c  c u n g  c ấ p  n a n g  l ư ợ n g  b ở i  p i n  A A A  ( R 0 3 ( u m - 4 )  

Thay pin

C á c  c o n  s ố  b ị  m ở  t r ê n  m á n  h ì n h  h i ể n  t h ị  c h o  b i ế t  p i n  y ế u .  K h i  

m á y  p i n  y ế u  n ế u  t i ế p  t u c  s ử  d u n g  c o  t h ê  l à m  m á y  t í n h  s á i .  H á y  

t h á y  p i n  c á n g  s ở m  c á n g  t o t  k h i  c h ữ  c h ư á  b ị  m ở  n h i ề u .  N g á y  c á  

t r ư ở n g  h ợ p  m á y  đ á n g  s ư  d u n g  b ì n h  t h ư ở n g ,  h á y  t h á y  p i n  í t  n h ấ t  

2  n á m  1  l á n .

Chú y !

•  L ấ y  p i n  r á  k h o i  m á y  t í n h  s ế  l á m  n ọ i  d u n g  b o  n h ở  đ ọ c  l á p  v á  

c á c  g i á  t r ị  g h i  t r o n g  c á c  b i ế n  b ị  x o á .

Đ ỉn h  ốc Đ in h  ốc

( 1 )  Ấ n  lĩẼ ĨI Q 3  ( M )  đ ể  t ắ t  m á y  t í n h

( 2 )  T h á o  đ i n h  o c  ở  m á t  s á u  v á  l ấ y  

n á p  g i ữ  p i n  r á

( 3 )  L ấ y  p i n  c u  r á

( 4 )  L á p  p i n  m ở i  v á o  t h ế o  đ u n g  c ự c  

( + )  v á  c ự c  á m  ( —)

( 5 )  Đ o n g  n á p  v á  x i ế t  l á i  đ i n h  o c

( 6 )  A n  l á n  l ư ở t  c á c  p h í m  s á u  :

( C L R )  (XI ( A L L )  B  ( Y e s )

•  C á n  p h á i  l á m  t h ế o  c á c  t h á o  t á c  

t r ê n ,  đ ư n g  b o  q u á  t h á o  t á c  n á o  c á

Chức nang tự động tat

M á y  t ự  đ ộ n g  t á t  s á u  k h o á n g  6  p h u t  k h o n g  t h á o  t á c .  

Â n  ỉ 0 N 1 đ ể  m ở  l ạ i .
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g ] [ D  [T )[0 ](H ) s

STAT B
X FREQ I 9 a I

: u  ! l - ►
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STAT

1 «
1 0  
z
11 2

0

m
I
I

1

Â Ç )

STAT 0

1

0

®  ®  ®  (=]
E ] [ |)  [ a m

S ) i i )  ® ( = ]
STAT 0

1 » FREQ
0  1 u9 9lũl 10 1 :1

1

1G6



# 056
swftI (T) (STAT) |4] (Sum) m & m

1 : 2 x 2  2 :  E x
s TAT E

6 7 2
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X G n - 1 = Æ ï Î Æ  ỹ  =  ặ  
>• n -1 J n

, v / ' - ' - A2 vrTw -1 =  / s  ( y - ý
V n - 1

- J z i y - y Y

A  _  Z y - B - L x  
n

ß  _ n-JLxy - Sx-Zy 
"" n-Zx*- (Lx)2

r = n-ĩxy -  Sx-Zy

X  =

'¡{n-'Lx2-  ( L x ỷ y i n l ý 1-  Œ)')2}

_  y - A  
B ỹ = A + Bx

1G8



#061 X y X y
1.0 1.0 2.1 1.5
1.2 1.1 2.4 1.6
1.5 1.2 2.5 1.7

1.6 1.3 2.7 1.8
1.9 1.4 3.0 2.0

fsHiFTl IĨÕŨĨỊ ®  [4] (STAT) 
|T | (OFF) (mõõẽ) (STAT)

l : l - V f i R  2ZR+BX  
1+CX2 4 : i n  X  

Sje-'X  6:Ô -B XX 
7 : r * X a b  8 : i / X

[S(A+BX)(T)(=)
STAT 0

X Y
1
2

D

a

0 0 @ |
E H E i E H E i  
® 0 0 | ® 0 ® i  
© E d ] ©  [ S E I E ©  
( S U )

(TUT B
1 X Y

' < Ề 1 .2
i l  1 .5 a

0

0 0 0 i 0 0 @ @  
0 0 ® | 0 0 0 i  
0 0 ® @  E H E I ©  
E l B I Z l i  13 CD H I ©  
( S I D

3ID
III

ST»T 0
* 1 V 1 2.1 l . l  

a

STAT

1
0

0

1G9



#062

#063

#064

®  CD (STAT) [g  (Sum) cm (Sjry)(=}

l : S x 2  Z i Z x  
3 : z y 2 4 : s y6:2x3 
? :2 x 2 y  8 : E x *

STAT 0

Ely
30.96

[shift) CD (STAT) (XI (Var] T |  (xan)  (= ]

l : n  2 : X 
3 :x t fn  4 : xrfn -1 
5 . y  6 :y r fn  
? : ytfn-1

- ►

«TAT 0

Xtfn

0.63
shctI [T] (STAT) [ẽD (M inM ax) (T| (maxY) (= )

l : m i n x  2 :m axX  
3 :m in Y  4 :m axY

- ►

IT»T 0

maxY
2

Ísííít] m  (STAT) m  (Reg) [T](A)(D

l : n  2 : b  3:r Z:&5:i> -►

STAT 0

fi

0.5043587805
M l ED (STAT) [7] (Reg)
®(B)É)

SD|T](STAT)(7](Reg) 
[3(0 É

MAT 0

B
0.4802217183

-►
tTAT E

r

0.9952824846

0  [1] (sSS) [T) (STAT) 
IZ)(Reg)[4](i)(=)

*2 ®|sSn)[T)(STAT)
E(Reg)[É(5>)(=)

SWT 0

-3Ỉ
8TẤT 0

2$
-7.297376705 1.464802217

l l o



#065

#066

a= Ì - b( ? M ¥ )
SjrySjeV- Sjc*;ySja*

B =

c =

S x rS x V - (Sxx*)2 
Sx*ySjüc -  SjtySjtx* 
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A ( Z ln y -B -S x \  3  = wg y  -  Zx-Zlny 
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[iürl liÔDtl ®  13 (STAT) (T| (OFF) 
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®  ®  ®  Œl ©  
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®  0  ®  ©  (3  0  [S  
p  f E 0 i  
[3013]!=)

8TXTX M ỊỊ
- d i

«IAT 0
X 1 1u M M .l

5
Ẽ

M.9 J u l

@ 0 3  (STAT) [7] (Reg) (SSỊ (33 (STAT) ỊT} (Reg)
m(A)(D tS(B)Ẻ)

1551 cu (STAT) [7] (Reg)
® ( r ) É )

x = 3 . 5 - > ỹ  =  r>
(T) H  [U (ãỊH [ĩ] (STAT) 
E(Reg)[D(ỹ)(=)

V  = 15 —> jf = ? 
m in(ãffíim (S T A T ) 
®  (Reg) (5] (x) (=)
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#080

#081

#082

#083

#084

#085

(Âç) i §  CD EE) CD (=)

|Âç) Êü E  E) o  (D

(äö)IÜ)[T|[f](T)|T|(D

Âç) ỊỘỊệ) [T) ŨD (Ẽ) jfflj)

30 30
Dec - f Bin

30 000000000001111e
ỊỘH HÔJ

30 30 Ä
Oct Hex

00000000036 000000IE

|ÃÕỊ (iS) (Sn) CD (BASE) ®  (T| (d) 
U] [T) @  |T| (BASE) ®  [2] (h)
IS ID

1010a and 1 1 0 0 2 = 10 0Ũ2 
C3D HE) CD QD (im) fX) (BASE) 
|T)(and)|T| |T) GO [ôj (D 1ö1Oand1100 

Bin
0000000000001000

d5+h5
Bin

0000000000001010
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# 086 10 1 1 2  or 1 1 0 1 0 2 = 11011a
Q D Q D I I ]  C D  [ ö S ] ®  ( B A S E )  r ~  —
®(or)iT) m o m e a d )  I0 iior ii0 i0

0000000000011011

#087

#088

#089

#090

1010 2  xor 11002 = IIO2
C3D o  (3D C0] e s  (BASE) 
d ]  (xor) (T) CD GO GO (M) 1010XCT1100

Bin 
0000000000000110

I I I I 2 xnor 1 0 I2 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2  
ŒJ B  Œl ŨD liiãỹrỊ in  ( B A S E )
(4 ](xnor)[T )[0 ](T ]i llllxnorl01

Bin
1111111111110101

Not (IOIO2) = I I I I I I I I I I I I 0 1 0 I 2 
(¡íííft) rãi ( B A S E )

(T) (Not) |T) [03 (T) GD (T) © Note 1010)
Bin

1111111111110101

Neg (I0 1 1 0 I 2) = I I I I I I I I I I 0 1 0 0 1 I2 
[iürl d ]  (BASE) d ]  (Neg)
Œ i c a m m É m  Ẽ  [=] Neg(101101)

Bin
111111111101(4011
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r T T T l  i X + 2Y = 3 
l l U i B  { 2X + 3Y = 4

MATH | IM IEtEQ N )_______  QU (anX+bnY=cn)

1 :anX+bnY=cn 
2 : anX+bnY+Cn2=dn 3 : a*2+bX+G=0 
4 : aX3+bX£+cX+d=0

i l ^ ^ r  al o
0  Min 

b c 
D Dla dJ

0

GDd) [3 dl U)(D 0  Mal«

[J K D  (3 ](= ) (4 ](= ) i[ 1 i sL z i — ¿]

d) s>

4

0 MlthT
x=

-1

Y=
0 Math A

2

#092
MATH

X2 + 2X + 3 = 0 
ImödeI fsl (EQN)

1: anX+br»Y=Cn 
2 * anX+bnY+Cn2=dn 
3:aX2+bX+c=0  
4 : aX3+bX2 +CX+d=0

E id ) CSd) CH d l
0  Math

t * , h

3

[3] (aX2+bX+c=0)
0 Malh

b d '  □]

0

d l

X l=

- l + 1 . 4 1 4 2 1 3 5 B 2 i
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# 09 3
|MATH|

#094
IMATH

X -  Y + Z = 2 
X + Y -Z  = 0 
-X + Y + Z = 4

modeI I s | (EQN) 12 1 (anX+bnY+cnZ=dn)

1: anX+br>Y=Cn 
2: anX+bnY+Cn2=drt 
3:aX2+bX+c=0 
4 : aX3+bX2+cX+d=S *

i> 8

0b Qü

Malh
C

D□
D
0

CS (=) (01 C III= ) CD (D  [13 [=)
C3D (=1 HD (D  0 1X1 (=10 1=]
O  E l  ®  HD (=) CD (D  ®  (D  (D

0  Milh 
, b c d . 1 -1 1 2

il i
4

x= 0 MalhT

1

✓ ®
0  MalhTA

Y=

2

z= 0 Math A

3

X3 -  2X2 -  X + 2 = 0
IüödeI [f] (EQN) (T)(aX3+bX2+cX+d=0)

1 :anX+bnY=cn 
2 : ar>X+bnY+Cn2=dn 
3:aX2+bX+c=0  
4 ; aX3+bX2+cX+d=0

0
b □

Math
c

D

0

CD(D O E K D  
|w |II](D  S U D ID

k  0

2

Xi=
0 MaUiT

-1
® * ®

0  MalhTA

X2=

2
■4*

X3=
0 Malh ▲

1
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#095
|MATH

#096

#097

#098

X2 -  4X + 4 = 0 
lüÖPtllTI(EQN)
(T) (aX2+bX+c=0)

□  Milh 
b  C ,  

□ Dl

0
(D

□  Maih

X II

2

(möde) d ]  (MATRIX)
S  (MatA) |T) (2x2)
(UH) Q] |D EI(D 
E)(D

EI(D O E (D  
®  (D

0  M ilt

t 4 , k -u H fe n

4

ItiÜFTl E  (MATRIX) E  (Dim) 
U] (MatC) (4] (2x3)
0 i 0 i  O t D I U  
EID OC01D EID

MAT □ MAT E

4  i ^ ^ 1 ] [ o  -i hhA ]
l i

läÜFfl E(MATRIX)|T)(Data) @(MatB)(g) |m ) E  [D
T)(MatA)|süiFr) [hcl|(STO) O IE ID IX ) (D

STO MRT 0 MAT 0

Ä I ^ “ l 11 B [  -7 W ]
2 2

|Äc) E  (MATRIX)
l~3l (MatA) ®  IswftI 
®  (MATRIX) ®(MatB) |D

MAT 0

^  I]
4
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# 099

#100

#101

í t H Ü l  [4] (MATRIX) (U  (MatA) [x)
Ií ü f t ]  a  (MATRIX) ( T )  (MatB) (=]

MatAxMatBI

0

MAT O
Uns

m  fl
3

ííüft I 0 ]  (MATRIX) @] (MatB) [D 
IsütI a  (MATRIX) [ä] (MatA) E ) 
liirl H] (MATRIX) d )  (MatAns) (D

MAT 0

<MatA-MatAnsl

0
-►

MAT El
Uní , 

q]
0

O H  S E )  (MATRIX) 
[l](MatA) Ẽ)

MAT 0

3*MatAI

0

MAT 0  

> t  11
6

det [on] = Û11 detT011
1.0*1

—  Qì-ị&ĩl 0̂ 12̂ 21
0 -2 2

ữ u a n  CZ|3

dỡt ỈỈ21 Qw í?23 
_ữ31 ữ32 ö jj_

— + Üt2023̂ 31 + 1̂3̂ 21̂ 32 — ̂ 13̂ 22̂ 31
— CI12Ơ21ÍỈ33 -  Q\\@ZiQ-32

ÍüüftI s  (MATRIX) E  (det) [ñjñ)
O  (MATRIX) (U (MatA) É  m
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# 10 2

#103

# 10 4

[ s h i f t )  H] (MATRIX) [D (Trn)
liiinl m  (MATRIX) m  (Mato m  (=)

w
-1 _ '1  ' 

_ 0 , 1 _

1̂1 Û12I  1 
_021 CÍ22 J

~a„ ÍZ, 2 «1»'
-1

@21 ữ22 0 23
a * ÍỈ32 Oj3_

1̂1̂ 22 “  ̂ 12̂ 21

2̂2̂ 33 — 2̂3̂ 32 “ 1̂2̂ 33 1̂3̂ 32 1̂2̂ 23 — 1̂3̂ 22
“ 2̂1̂ 33 2̂3̂ 31 1̂1̂ 33 1̂3̂ 31 “ 1̂1̂ 23 1̂3̂ 21
|_ Cl2iCli2 — #22̂ 31 “ 1̂1̂ 32 + 1̂2̂ 31 Öl1#22 “  #12#21_

ữu Qu #13
det Ỡ21 ^22 2̂3

_ỡai #32 #33 _
( ü  ®  (MATRIX) [H (MatA) 0  (D

MAT B

“ H i  -a

UhftI |iÿp|(Abs)lmiFTl ÍTỊ (MATRIX) 
® (M atB )m  (=)
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#105
fsürfl rõl (MATRIX) ÍTỊ (MatA) Ịg Ị (=)

MAT 0
MatA2l

0
- ►

MAT H 

■ f - 1  11
5

i r
[süíftí |4 l (M A T R IX )ra l(M a tA )
ÍÜÜFíl [x}\ (x ) 1=1

MAT □ HAT □
MatA3l

- ► “ H ?  i]
0 13

# 106
(Ml [S  (VECTOR)
OD (VctA) (XI (2) É ) (=) 
B d )

ỊÃcỊ Iíhíft) f n  (VECTOR) 
rn (D im )á (y c tC )É (3 ) 
(D É) O f f l i  [31=)

#107
|Âç) (SU (D (VECTOR)
g ]  (Data) È ) (VctA) a  (VctB)
fsiÜFTl ©(STO ) (D ÌD É  [=)

#108
[Ãcl [ÜÜFI fsl (VECTOR) U) (VctA) 
m  fsüiFTl fsl (VECTOR)Í4l (VctB) [D
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#109

#110

#111

#112

Í3l íxl ÍÜFTl m (VECTOR)
|T) (VctA) d i

VCT0
3*VctAI

0

VCT0

3

ííhíftI [5] (VECTOR) ®  (VctB) E] 
SÑI [D (VECTOR) {§} (VctAns) ©

VCT0
VctB-VctAnsI

0
-►

vera

0

(a„ Oj) • {b„ = a A  + a2b2
(au a* di) • (bu b2, b3) = a A  + a¿>2 + ajb3
íiüffTl (T| (VECTOR) H] (VctA) 
IsüíftI [5] (VECTOR) a  (Dot)
S  (U (VECTOR) GD (VctB) [=)

VCTQ
VctA-VctB

11

(du  a2) X (&„ b2) = (0,0, ízA - 
(a„ Ch, a 3) X (é„ ft2> b3)
— [Clgbç (X̂ 2i 3̂̂ 1 Cỉ̂ ỉ?2
Isiünl (D (VECTOR) [I] (VctA) ®  
[shift] d ]  (VECTOR) GD (VctB)

■a2b ,)

- a 2bi)

1=1
VCĨ0

VctAxVctBI

0

KtlQHnS ,I M Ỉ  D -a] 

0

Abs(a„ a 2) = v<3i2 +  «22

Abs(a„ a 2, Os) = v<3i2 +  a ỉ  +  (1Ỉ

ISWFTl |hyp|(Abs)liHfil ísl(VECTOR) 
[S (V ctC )m i= |

«CT0
AbsCVctD

3
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# 113

[Deg]
ÍSHÍFTim (VECTOR)
Œ) p  m)[jO(\/ctA) (X) (3)
OCDẺ) QD[=] Œ)i=)

VC I0

* [ -1 □ H I )

1

lÂcl [¡¡a f n  (VECTOR) 
(T) (Dim) [2] (VctB) 
m (3 )m [= )  S É )  
E](É

VctA • VctB
|Â§ (ỊỊH U) (VECTOR) (D (VctA) 
[íhíft! U] (VECTOR) É  (Dot) 
iiünl ®  (VECTOR) s  (VctB) (=)

Ans -r (Abs(VctA) X Abs(VctB)) 
o  m [sîüftI [hÿpl (Abs) fâÜFfl 
®  (VECTOR)® (V ctA )m ®
íiiül[üÿpl(Abs)liüfl [ s i(VECTOR) 

( vctB) m  m  [=1

cos'1 Ans 
*1 [âS| |rô| (cos'1) ỊãmI m  [=1

VctA X  VctB
■m u  [5](VECTOR) (T| (VctA) [x) 
(¡Ñi [ 3  (VECTOR) ®  (VctB) (D

Abs(VctAns)
ỊỊỊỊỊnỊ (hÿgl (Abs) (ãỊỊỊĩ) (XI (VECTOR) 
[l](VctÀns)ÍT| ©

VctAns -r Ans 
*2 (âS) CH (VECTOR)

[F) (VctAns) 0  ỊẶỊỊ§) (D

Ans^(Abs(VctA)x>

- 0 . 3 1 6 2 2 7 7 6 6

VCT0

COS’1 (Ans)

1 0 3 . 4 3 4 9 4 8 8

VCTB

-H]

-2

VCT0

Abs(VctÀns)

An; «CTB
JiPM* D.3333 -D.EEEl

-0 .6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
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#11 4

01 mp 1.67262158 X 1er27 kg
02 mn 1.67492716 x10_Z7 kg
03 me 9.10938188 X 1CT31 kg
04 m,u 1.88353109 x10"26 kg
05 ao 0.5291772083 x10"10 m
06 h 6.62606876 X 1er34 Js
07 ,uN 5.05078317 x10-27 JT_1
08 927.400899 X 1 Cf26 J T 1
09 * 1.054571596 X 10"3'1 Js
10 a 7.297352533 X 10T®
11 re 2.817940285 x10-15 m
12 A,c 2.426310215 X 10~12 m
13 TP 2.67522212 X 10B S_1T"1
14 ta p 1.321409847x1 er15 m
15 Xcn 1.319590898 X 10_1S m
16 Roo 10973731.568549 nrf1
17 u 1.66053873 X IO-27 kg
18 MP 1.410606633 X IO-26 JT"1
19 ịiữ -928.476362 X 1<r26 JT"1
20 /in -0.96623640 x1er26 JT“1
21 w -4.49044813 X IO-26 J T 1
22 F 96485.3415 Cmol-1
23 e 1.602176462x1 o-19 c
24 NA 6.02214199 x1023 mol-1
25 k 1.3806503 X IO-23 JK_1
26 Vm 22.413996 X 1CT3 m3 mol-1
27 R 8.314472 Jmor1 K_1
28 Co 299792458 ms-1
29 Ci 3.74177107 x1CT16 Wmz
30 C2 1.4387752x1 er2 mK

13G



31 c 5.670400 x lO -8 Wm“2 K *
32 EO 8.854187817 x 1 0 '12 Fm-1
33 fio 12.566370614 x10"7 NA-2
34 <po 2.067833636 x10"15 Wb
35 g 9.80665 ms-2
36 Go 7.748091696x10"5 S
37 Zo 376.730313461 Q
38 / 273.15 K
39 G 6.673 x10-11 m3 kg-1 s“2
40 atm 101325 Pa

#115
MATH S B  (CONST) B  GD(c0)B

CONSTANT 
N um ber 0 1 - 40?

0 MlUl A
C0

2 9 9 7 9 2 4 5 8

#116

MATH
C o =  1/Veo/io

E S ®

[shiftI (T) (CONST)
E E ( / i 0)

S B  (CONST)
B B f o )

m
0 Mllh A

2^97924^8
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# 1 1 7

01 in ► cm 1 [inch] = 2.54 [cm]
02 cm ► in 1 [cm] = (1/2.54) [inch]
03 ft ► m 1 [ft] = 0.3048 [m]
04 m ► ft 1 [m] = (1/0.3048) [ft]
05 yd ► m 1 [yd] = 0.9144 [m]
06 m ► yd 1 [m] = (1/0.9144) [yd]
07 mile ► km 1 [mile] = 1.609344 [km]
08 km ► mile 1 [km] = (1/1.609344) [mile]
09 n mile ► m 1 [n mile] = 1852 [m]
10 m ► n mile 1 [m] = (1/1852) [n mile]
11 acre ► m2 1 [acre] = 4046.856 [m2]
12 m2 ► acre 1 [m2] = (1/4046.856) [acre]
13 gai (US) ► 2 1 [gai (US)] = 3.785412 [fi]
14 2 ► gai (US) 1 [fi] = (1/3.785412) [gai (US)]
15 gai (UK) ► fi 1 [gai (UK)] = 4.54609 [ 2 ]
16 2 ► gai (UK) 1 [ fi ] = (1/4.54609) [gai (UK)]
17 pc ► km 1 [pc] = 3.085678 x 1013 [kml
18 km ► pc 1 [km] = (1/(3.085678 x 1013)) [pci
19 km/h ► m/s 1 [km/h] = (5/18) [m/s]
20 m/s ► km/h 1 [m/s] = (18/5) [km/h]
21 oz ► g 1 [oz] = 28.34952 [g]
22 g ► oz 1 [g] = (1/28.34952) [oz]
23 Ib ► kg 1 [Ib] = 0.4535924 [kg]
24 kg ► Ib 1 [kg] = (1/0.4535924) [Ib]
25 atm ► Pa 1 [atm] = 101325 [Pa]
26 Pa ► atm 1 [Pa] = (1/101325) [atm]
27 mmHg ► Pa 1 [mmHg] = 133.3224 [Pa]
28 Pa ► mmHg 1 [Pa] = (1/133.3224) [mmHg]
29 hp ► kW 1 [hp] = 0.7457 [kW]
30 kW ► hp 1 [kW] = (1/0.7457) [hp]
31 kgf/cm2 ► Pa 1 [kgf/cm2] = 98066 5 [Pa]

132



32 Pa ► kgf/cm2 1 [Pa] = (1/98066.5) [kgf/cm2]
33 kgf • m ► J 1 [kgf • m] = 9.80665 [J]
34 J ► kgf • m 1 [J] = (1/9.80665) [kgf • m]
35 lbf/in2 ► kPa 1 [lbf/in2] = 6.894757 [kPa]
36 kPa ► lbf/in2 1 [kPa] = (1/6.894757) [lbf/in2]
37 °F ► °c t[°F] = (t-32)/1.8 [°C]
38 °c ► °F t[°C] = (1 .8x t + 32) [°F]
39 J ► cal 1 [J] = (1/4.1858) [cal] *
40 cal ► J 1 [cal] = 4.1858 [J]

#118
LINE]

5cm = ? in

(S ÜHZI(CONV)
Q

5I

0

CONVERSION 
Number 01 <*40?

[__]
ĨD (2](cm^in) Ẽ)

5cmKnl 0

0
- ►

□  A

5cm în

1.9B8503937

#119
I UNE I

100g = ? oz 
(XI (03 [0] Íshíft] f a i  (CONV)

0
1001

0
-►

CONVERSION 
Number 01-»40?

c__]
H  [S (g^oz) ID
100ĝ ozl

-►
1009KJZ 0

0 3.527396584
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#120

UNE I O  CD CD [ïÜFîl rẽHCQNV)
0

-311

0
-►

CONVERSION 
Number 01~40?

[__]
IB ®(0O°F) ü)
-31°0°FI

-►

0 ▲
-31°0°F

0 -23.8
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Chịu trách nhiệm xuất bán :
Chủ tịch HĐQT kiêm Tong Giam đốc NGÔ TRAN AI 

Phó Tống Giám đốc kiêm Tống biên tập NGUYÊN QUÝ THAÔ

Chịu trách nhiệm nôi dung :
Phó Tống Giám đóc kiêm Giám đó̂ c NXBGD tái TP. Hó Chí Minh

VU BA Hô A

Biện táp nôi dung vá tái bán :
ĐÔ LĨNH 

NGUYÊN HỮU KHÔI

Biện táp kĩ thuát :
ĐÔ VAN s Ac -  THIÊN An

Trình báy bìá :
ĐÔ VAN s Ac

Sửá bán in :
ĐỮC VIÊN

Che bán :
HÔANG Lô n g

Đơn vị liên doanh in và phát hành 
Công ti co phàn XNK Bình Tày
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